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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn học thiếu nhi là một bộ phận không thể thiếu trong dòng chảy của văn 

học dân tộc Việt Nam. Văn học thiếu nhi có vai trò quan trọng trong việc giáo 

dục toàn diện nhân cách trẻ em về cả đạo đức, trí tuệ và tình cảm thẩm mỹ. Việc 

tiếp xúc với vẻ đẹp ngôn từ và thế giới hình tượng của tác phẩm văn học sẽ là cơ 

sở để các em cảm nhận được cuộc sống xung quanh đa dạng, phong phú, đầy âm 

thanh, ánh sáng và sự huyền bí. Đúng như nhà thơ Hữu Thỉnh đã nói: “Mỗi tác 

phẩm có giá trị được ví như một người thầy, không những bồi dưỡng cho tâm 

hồn trẻ thơ mà còn định hướng cho các em” (Theo báo Tổ quốc ngày 

31/05/2008)   

Mặt trái của cuộc sống hiện đại ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 

nhiều phương tiện giải trí khác nhau đã ảnh hưởng tiêu cực tới một bộ phận 

thiếu niên, học sinh. Việc sáng tạo ra những tác phẩm văn học có giá trị để thu 

hút bạn đọc trẻ là sự quan tâm, trăn trở của nhiều nhà văn, nhà thơ. Vì vậy, bên 

cạnh sự phát triển mạnh của các sáng tác viết cho người lớn, có một dòng chảy 

âm thầm, bền bỉ - những sáng tác văn học viết cho lứa tuổi thiếu nhi. Để làm nên 

thành công đó, những tác giả như Tô Hoài, Võ Quảng, Phạm Hổ,… đã có những 

đóng góp quý báu, dành trọn tâm huyết của mình cho thế hệ măng non. Trong số 

đó, chúng ta không thể không kể đến tác giả Xuân Quỳnh. Không chỉ là nhà thơ 

nữ với các tác phẩm trữ tình nổi tiếng mà cô còn là cây bút xuất sắc với những 

tác phẩm viết cho thiếu nhi và viết về thiếu nhi. Một số tác phẩm của thi sĩ đã 

được đưa vào giảng dạy trong chương trình mầm non và chương trình tiếng Việt 

ở Tiểu học. Ngoài sáng tác thơ, truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh cũng 

vừa mộc mạc, giản dị, lại vừa sâu sắc thấm đẫm tinh thần nhân văn. Dư âm của 

nó còn vang mãi qua các thế hệ và được các bạn đọc nhỏ tuổi nhiệt thành đón 

nhận.  

Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh gồm những câu 

chuyện bé xinh từ những chi tiết giản dị mà vẽ lên cả một không gian, thời gian, 

khung cảnh và cả không khí một thời. Tuy nhiên, chỉ những chi tiết giản dị về 
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tuổi thơ thôi là chưa đủ; cái hay ẩn trong truyện viết cho thiếu nhi của cô còn thể 

hiện ở ngôn ngữ trong truyện. Ngôn ngữ trong truyện của Xuân Quỳnh rất linh 

hoạt, đầy màu sắc – “khi chấm phá thoăn thoắt, khi tỉ mẩn tả thực” [22] tạo 

thành một “ngòi bút biết vẽ”. Chính nét vẽ với hai cách thức ấy đã tạo nên bức 

tranh truyện ngắn Xuân Quỳnh đặc trưng, không trộn lẫn, không hòa tan vào 

kho truyện ngắn đồ sộ cùng các tác giả khác.  

Xuất phát từ niềm say mê văn học thiếu nhi và niềm cảm phục trước một 

cây bút tài hoa, chúng tôi chọn đề tài: Tìm hiểu ngôn ngữ trong truyện viết cho 

thiếu nhi của Xuân Quỳnh làm khóa luận tốt nghiệp Đại học. Qua việc tìm hiểu 

ngôn ngữ trong tập truyện, chúng tôi muốn khẳng định tài năng cũng như đóng 

góp của Xuân Quỳnh đối với sự phát triển của ngôn ngữ dân tộc. Đề tài được 

nghiên cứu thành công sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học trong việc dạy học về đọc hiểu, cảm thụ văn học. 

Đồng thời, việc triển khai nghiên cứu đề tài cũng là một cơ hội để người viết 

trau dồi, rèn luyện năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn học của bản thân, góp 

phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học sau này.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Xuân Quỳnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học Việt 

Nam hiện đại. Sáng tác của bà vì thế được nhiều nhà nghiên cứu, phê bình văn 

học chú ý, quan tâm. Do điều kiện thời gian, chúng tôi chỉ tìm hiểu các công 

trình, bài viết liên quan đến các sáng tác truyện của Xuân Quỳnh.  

Bàn về tập truyện Mùa xuân trên cánh đồng (1981), tác giả Hiền Phương đi 

sâu tìm hiểu sức hấp dẫn của ngòi bút Xuân Quỳnh qua những truyện kể đời 

thường gần gũi với trẻ thơ. Tác giả đã nhận ra rằng: “Chỉ những vật bình thường 

gần gũi thôi, bằng một khả năng quan sát và tưởng tượng phong phú, với lối kể 

hóm hỉnh, thông minh, tác giả đã dựng lên những câu chuyện ngắn gọn mà có 

sức lôi cuốn mạnh, giúp các em khám phá thêm những điều diệu kì trong thế 

giới tự nhiên và đặc biệt là trong chính bản thân mình” [24; 540]. Đọc truyện 

ngắn Xuân Quỳnh, trẻ em sẽ giải thích được rất nhiều những câu hỏi “Vì sao?”, 

“Tại sao?” mà trong đầu chúng thường hay thắc mắc: Vì sao hạt đỗ lại mọc 



 

3 
 

thành cây? Vì sao quả bầu lại dài? Cánh diều bay cao được là nhờ đâu?... [24; 

540]. 

Nghiên cứu Bến tàu trong thành phố (1984) của Xuân Quỳnh, đã có rất 

nhiều cây bút bàn về tập truyện này. Nhà văn Trần Ninh Hồ nhấn mạnh “giọng 

kể” như điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho mỗi trang văn Xuân Quỳnh 

viết dành tặng bạn đọc nhỏ tuổi: “Có lẽ vì thế, vì cái giọng kể rất riêng ấy là cái 

mạnh của Xuân Quỳnh, khiến cho những chuyện ngỡ như không có gì bỗng trở 

thành đằm thắm, đậm đà…” [23; 659]. Nhà văn Lê Phương Liên cũng đã có 

những nhận định như sau: “Không chỉ có duyên với thiếu nhi, Xuân Quỳnh còn 

có duyên kể chuyện. Bà đã sáng tạo ra một tuổi thơ nghệ thuật của mình và tuổi 

thơ của các con”. Lê Phương Liên cho rằng, đề tài “gia đình” gắn liền với sự 

nghiệp viết cho trẻ em của Xuân Quỳnh và bà là một trong những cây bút thành 

công đầu tiên về đề tài gia đình cho trẻ em. Xoay quanh đề tài này, nhà văn 

Nguyễn Ngọc Tú cũng đưa ra đánh giá: “Ngoài làm thơ, Xuân Quỳnh còn viết 

truyện thiếu nhi. Có nhiều truyện đọc mà rưng rưng nước mắt như truyện Bến 

tàu trong thành phố, Ông nội và ông ngoại… là những truyện in đậm trong trí 

nhớ mọi người [13; 259].  

Trong Giáo trình văn học trẻ em, phần khái quát, tác giả Lã Thị Bắc Lý có 

nhắc đến tập truyện Bến tàu trong thành phố của Xuân Quỳnh trong mảng đề tài 

viết về cuộc sống mới: “Viết về cuộc sống mới khi đất nước đã hoàn toàn thống 

nhất, các nhà văn chú ý đến nhiều vấn đề đạo đức của con người. Những tác 

phẩm như: Tình thương (Phạm Hổ), Bến tàu trong thành phố (Xuân Quỳnh), 

Chú bé có tài mở khóa (Nguyễn Quang Thuận)… có thể coi là những tác phẩm 

xung kích đã mạnh dạn phanh phui những tiêu cực của xã hội với những cái xấu, 

cái lạc hậu và sự nhỏ nhen, đố kị trong những suy nghĩ của con người” [12; 17].  

Ngoài những bài viết trên, chúng ta cũng không thể bỏ qua các khóa luận, 

luận văn… nghiên cứu về sáng tác của Xuân Quỳnh.  

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ Văn Sáng tác dành cho thiếu nhi của Xuân 

Quỳnh của tác giả Bùi Ánh Tuyết [24] đã có những nghiên cứu tương đối đầy đủ 

về Xuân Quỳnh: sự nghiệp sáng tác, con đường đến với sáng tác dành cho thiếu 



 

4 
 

nhi, các tác phẩm viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh ở phương diện nội dung và 

nghệ thuật. 

Khóa luận tốt nghiệp của Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Nghệ thuật khắc họa 

nhân vật trong truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh [7] đã có những phân 

tích chi tiết về thế giới nhân vật trong truyện ngắn Xuân Quỳnh. Đó có khi là 

những người thân trong gia đình, hoặc những người lao động ngoài xã hội,… 

hay các loài hoa, các loài cây cỏ. Dường như nữ thi sĩ có thể thấu hiểu, cảm 

thông và nói thay tiếng nói của vạn vật trong vũ trụ với một tấm lòng bao dung, 

nhân hậu và đầy vị tha. Cái nhạy cảm của một người phụ nữ, một người mẹ đã 

làm nên cái “chất” của từng trang truyện, khiến nó đọng sâu trong tâm trí của 

người đọc.  

Trong chương trình “Mỗi ngày một cuốn sách” được phát sóng trên VTV 

ngày 26/02/2016, nhà báo Bảo Linh (Ban thời sự) đã có những giới thiệu về tác 

phẩm Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh. Trong đó, nhà báo 

ca ngợi Xuân Quỳnh là một cây bút có duyên với những sáng tác viết cho thiếu 

nhi. Truyện viết cho thiếu nhi của cô vừa giản dị, gần gũi với cuộc sống, vừa sâu 

sắc, chan chứa tình người, vô cùng trong trẻo, thuần khiết, giàu chất nhân văn, 

khiến bạn đọc khi gập trang sách lại vẫn còn bâng khuâng muốn mở ra đọc lại. 

Bằng trái tim nhân hậu, nhạy cảm, Xuân Quỳnh đã tạo dựng những chi tiết nghệ 

thuật gần gũi với cuộc sống hàng ngày mà vẫn để lại xúc động trong lòng bạn 

đọc.  

Khóa luận tốt nghiệp Truyện Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi nhìn từ phương 

diện chủ đề và nghệ thuật của Nguyễn Thị Ninh An cũng có những nghiên cứu 

về cuộc đời, sự nghiệp của nữ thi sĩ. Hai chương của khóa luận nghiên cứu 

truyện Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi nhìn từ phương diện chủ đề và phương 

diện nghệ thuật [1].  

Tác giả Hà Thị Thu Thủy cũng có những nhận định trong Đặc sắc nghệ 

thuật truyện ngắn viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh. Bài viết đã đưa ra cái nhìn 

toàn diện về nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, nghệ thuật khắc họa hình 
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tượng nhân vật, nghệ thuật sử dụng ngôn từ, giọng điệu tâm tình trong truyện 

ngắn viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh [22].  

Qua việc tổng hợp, khảo sát các bài viết, các công trình khoa học, chúng tôi 

nhận thấy truyện của Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi đã được một số tác giả 

quan tâm bàn đến. Đây sẽ là một số gợi ý quý báu để chúng tôi triển khai khóa 

luận tốt nghiệp với đề tài: Tìm hiểu ngôn ngữ trong truyện viết cho thiếu nhi của 

Xuân Quỳnh.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu  

Khóa luận nghiên cứu cách sử dụng ngôn ngữ trong truyện viết cho thiếu 

nhi của Xuân Quỳnh để thấy được những nét riêng trong nghệ thuật sử dụng 

ngôn từ văn xuôi của nữ thi sĩ. Qua đó, khẳng định những đóng góp của Xuân 

Quỳnh với văn học thiếu nhi Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Nghiên cứu khái quát truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh về mặt 

nội dung và nghệ thuật.  

- Khảo sát và chỉ ra cách sử dụng ngôn ngữ trong các truyện của Xuân 

Quỳnh.   

- Chỉ ra nét riêng trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ của nữ thi sĩ. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Khóa luận tìm hiểu ngôn ngữ trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi 

của Xuân Quỳnh thể hiện ở việc dùng từ, câu, biện pháp tu từ. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Khóa luận khảo sát 16 truyện trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi của 

Xuân Quỳnh của Nhà xuất bản Kim Đồng (tái bản lần thứ 3) năm 2017. 

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài  

Để triển khai đề tài, chúng tôi đã vận dụng và phối hợp linh hoạt những 

phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:  
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- Phương pháp thống kê, phân loại: Phương pháp này để thu thập và phân 

loại các đơn vị ngôn ngữ, các hiện tượng ngôn ngữ trong truyện viết cho thiếu 

nhi của Xuân Quỳnh.  

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Được sử dụng để phân tích đặc điểm 

các đơn vị ngôn ngữ, các hiện tượng ngôn ngữ trong truyện viết cho thiếu nhi 

của Xuân Quỳnh. Trên cơ sở đó, chúng tôi tổng hợp số liệu, rút ra nhận xét khái 

quát về cách sử dụng ngôn ngữ trong truyện viết cho thiếu nhi của nữ thi sĩ.  

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn  

6.1. Ý nghĩa khoa học  

Khóa luận góp phần cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn đầy đủ, rõ nét về 

đóng góp của Xuân Quỳnh (trong việc sử dụng ngôn ngữ) với thể loại truyện 

viết cho thiếu nhi và với sự phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn  

 Khóa luận là nguồn tài liệu tham khảo cho người dạy, người học văn học 

thiếu nhi nói chung và cho những ai muốn tìm hiểu về truyện viết cho thiếu nhi 

của Xuân Quỳnh nói riêng.  
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Chương 1 

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VÀ TRUYỆN VIẾT CHO THIẾU NHI  

CỦA XUÂN QUỲNH 

1.1. TÁC GIẢ XUÂN QUỲNH  

1.1.1. Vài nét về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của Xuân Quỳnh 

Trong lớp các nhà thơ tiêu biểu trưởng thành từ thời kháng chiến chống 

Mỹ, chúng ta không thể không nói đến một nữ thi sĩ vô cùng tài hoa, người 

mang trong mình những dòng tâm tư, tình cảm, sự trong sáng, một tình yêu 

nồng nhiệt, sự hết mình và chân thành trong từng câu truyện. Đó chính là Xuân 

Quỳnh. Qua các tác phẩm của mình, nhà thơ đã nói lên tiếng lòng, nói lên khát 

vọng yêu, được yêu, được là chính mình của bản thân nói riêng và của những 

người phụ nữ nói chung. Những sáng tác của Xuân Quỳnh giàu tình cảm và sự 

tinh tế nhưng ẩn sau những tình cảm ấy là những tư tưởng có tính khái quát, triết 

lý. Thơ ca của Xuân Quỳnh có tính hướng nội, thiên nhiều về tâm trạng cá nhân 

nhưng không quá rời xa với đời sống. Tác giả là một trong số ít cây bút có sức 

sáng tạo dồi dào và được coi là một “hiện tượng văn học” độc đáo. Xuân Quỳnh 

đã có những đóng góp không nhỏ cho thơ ca Việt Nam hiện đại, không chỉ ở 

những mảng đề tài được phản ánh mà còn ở việc hình thành một phong cách 

nghệ thuật mới.  

Xuân Quỳnh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, có nghĩa là đóa hoa 

Quỳnh trong mùa xuân đầy sức sống và xinh đẹp, hay có khi người đời thường 

ví như một cành hoa mọc tươi tốt trong cánh rừng bom đạn. Nhà thơ sinh ngày 

06 tháng 10 năm 1942 tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay thuộc 

phường La Khê, quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội). Xuân Quỳnh sinh ra và lớn lên 

trong một gia đình công chức gia giáo cùng người chị gái Đông Mai. Mẹ của 

Xuân Quỳnh mất sớm, bố thường xuyên đi công tác xa gia đình, nữ thi sĩ lớn lên 

trong vòng tay của bà nội. Tuy thiếu thốn về vật chất và các điều kiện sống 

nhưng Xuân Quỳnh vẫn là một người hiểu chuyện, vui vẻ, hòa đồng đối với mọi 
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người xung quanh và chính hoàn cảnh sống ấy đã tạo nên một con người vô 

cùng mạnh mẽ.  

Trước khi đến với sự nghiệp cầm bút, vào tháng 2/1955, Xuân Quỳnh được 

tuyển vào Đoàn văn công Nhân Dân Trung Ương và ở đây nữ thi sĩ đã được đào 

tạo thành một diễn viên múa. Với tài năng của mình, Xuân Quỳnh cũng từng đi 

lưu diễn nhiều nơi ở nước ngoài và còn được tham dự Đại hội thanh niên sinh 

viên thế giới năm 1959 tại Vienna (Áo). Trong khoảng thời gian từ năm 1963 – 

1964, Xuân Quỳnh bắt đầu sự nghiệp văn thơ của mình. Nữ thi sĩ học tập tại 

trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khóa I) của Hội Nhà văn Việt Nam. 

Sau khi tốt nghiệp, Xuân Quỳnh làm việc tại báo Văn nghệ và báo Phụ nữ Việt 

Nam. Năm 1967, nữ nhà thơ được kết nạp và trở thành ủy viên Ban chấp hành 

của Hội nhà văn Việt Nam khóa III. Xuân Quỳnh đã kết hôn lần đầu với một 

nhạc công của Đoàn văn công Nhân Dân Trung Ương và đã ly hôn. Năm 1973, 

nhà thơ Xuân Quỳnh kết hôn với nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Xuân Quỳnh và 

Lưu Quang Vũ sát cánh bên nhau đến 15 năm cùng với ba người con. Trong đó 

có một người con riêng của Xuân Quỳnh, một người con lớn của Lưu Quang Vũ 

với vợ trước, chỉ có Lưu Quỳnh Thơ là con chung của Lưu Quang Vũ và Xuân 

Quỳnh. Từ năm 1978 cho đến khi qua đời, tác giả đã làm biên tập viên cho nhà 

xuất bản Tác phẩm mới.  

Nhà thơ Xuân Quỳnh (cùng với chồng là Lưu Quang Vũ và con trai là Lưu 

Quỳnh Thơ khi đó mới 13 tuổi) mất ngày 29/08/1988 trong một vụ tai nạn giao 

thông rất nghiêm trọng tại Hải Dương. Xuân Quỳnh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 46 

– khi tài năng văn học đang ở độ chín. Sự ra đi của nữ thi sĩ là sự mất mát to lớn 

của người thân, bạn bè và độc giả nhưng thơ Xuân Quỳnh, tình yêu Xuân Quỳnh 

tôn thờ lại trở thành bất tử như nhà thơ đã từng viết:  

“Lá vàng rụng xuống 

Cho đất thêm màu 

Có mất đi đâu 

Nhựa lên chồi biếc”.  

                         (Chồi biếc)  



 

9 
 

Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, hầu hết những sáng tác của Xuân 

Quỳnh đều hướng về những chủ đề như: Kỷ niệm tuổi thơ, tình yêu gia đình,… 

Nội dung thơ ca của Xuân Quỳnh thường phản ánh rất nhiều về hiện thực cuộc 

sống của người dân lúc bấy giờ trong những năm đất nước còn đang bị chiến 

tranh, nghèo khổ. Thơ của Xuân Quỳnh rất giàu tình cảm và sự tinh tế, kèm theo 

đó là những bài học triết lý vô cùng ý nghĩa. Mỗi một tác phẩm sẽ xuất hiện rất 

nhiều cung bậc tâm trạng khác nhau, khi hạnh phúc đắm say, có lúc lại đau khổ, 

suy tư.  

Một số tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Xuân Quỳnh được xuất bản và được 

rất nhiều thế hệ độc giả đón nhận:  

- Thuyền và biển, Sóng (viết năm 1967, in trong tập Hoa dọc chiến hào 

năm 1968).  

- Tơ tằm – Chồi biếc (Tuyển tập 18 bài thơ) được in chung trong phần Chồi 

Biếc, nhà xuất bản văn học, 1963.  

- Hoa dọc chiến hào (28 bài) – 1968.  

- Tự hát – 1984.  

- Hoa cỏ may (18 bài thơ) – 1989.  

- Sân ga chiều em đi – 1984.  

- Thơ Xuân Quỳnh – 1992, 1994.  

- Thơ tình Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ - 1994.  

- Chuyện cổ tích về loài người (nhà xuất bản Tác phẩm mới, 1978)  

Trong sự nghiệp văn học của Xuân Quỳnh, nếu như không nhắc tới mảng 

đề tài Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi thì quả là một thiếu sót rất lớn. Trong đời 

thơ không dài, Xuân Quỳnh đã để lại một gia tài những sáng tác cho thiếu nhi, 

đó là sự kết tinh của mọi trải nghiệm đời mình. Nếu mảng thơ về tình yêu là lời 

nói của trái tim: “Em trở về đúng nghĩa trái tim em” thì trong thơ viết cho thiếu 

nhi, Xuân Quỳnh đã một lần nữa từ tuổi thơ của mình mà đến với tuổi thơ của 

các em. Những mẩu truyện gọn, ngắn và xinh xắn như đời thường hiện tại mà 

đẹp như cổ tích, đầy hứng thú và bất ngờ. Những mẩu truyện được viết với thứ 

ngôn ngữ giản dị mà trong sáng qua các tác phẩm như:  
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- Tiếng gà trưa (1984). 

- Bầu trời trong quả trứng (thơ thiếu nhi, 1984). 

- Truyện Lưu Nguyễn (truyện thơ, 1985).  

- Mùa xuân trên cánh đồng (truyện thiếu nhi, 1981).  

- Bến tàu trong thành phố (truyện thiếu nhi, 1984).  

- Vẫn có ông trăng khác (truyện thiếu nhi, 1986).  

- Tuyển tập “Những truyện hay viết cho thiếu nhi” (1995). 

- Chú gấu trong vòng đu quay (tập truyện).  

Một số bài thơ của Xuân Quỳnh còn được phổ thành nhạc như:  

- Sóng (nhóm sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) 

4/2017).  

- Thơ tình cuối mùa thu (Phan Huỳnh Điểu).  

- Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc 12 câu cuối vào những năm 80).   

- Mẹ và anh (Trịnh Vĩnh Thành).  

Nhờ hoạt động nghiêm túc, sáng tạo cũng như miệt mài với sự nghiệp văn 

chương nên Xuân Quỳnh đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng nể như: Năm 

2001, nữ thi sĩ được nhà nước trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ 

thuật. Năm 2017, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng Giải thưởng Hồ Chí 

Minh về văn học nghệ thuật với 2 tập thơ nổi tiếng của Xuân Quỳnh đó là Lời ru 

mặt đất và Bầu trời trong quả trứng. Ngày 6 tháng 10 năm 2019, nhân dịp kỉ 

niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh, Google đã chính thức thay đổi 

ảnh đại diện logo trên trang chủ của mình thành bức họa cách điệu mang dáng 

hình nhà thơ Xuân Quỳnh cùng với hình ảnh con thuyền lướt trên sóng và đàn 

chim trên bầu trời. Hình ảnh này nằm trong bộ sưu tập các Doodle của Google 

được lập ra nhằm tôn vinh những nhân vật, sự kiện nổi tiếng và đáng nhớ có ảnh 

hưởng lớn trên thế giới. Như vậy, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cố họa sĩ 

Bùi Xuân Phái được Google vinh danh trên trang chủ, Xuân Quỳnh là danh nhân 

Việt Nam thứ 3 và là người phụ nữ Việt đầu tiên được Google vinh danh.  

Để tưởng nhớ nhà thơ, một số tuyến đường trên cả nước đã được đặt theo 

tên của nữ thi sĩ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có một con đường nội khu của 



 

11 
 

một khu đô thị mang tên Xuân Quỳnh. Tại Hà Nội, tên của Xuân Quỳnh được 

đặt cho một con phố ở quận Cầu Giấy, nằm trong khu đô thị Trung Yên.  

Với những thành tựu về thơ ca mà nữ thi sĩ đã đóng góp, Xuân Quỳnh xứng 

đáng là một trong số những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ trẻ thời 

kì chống Mĩ. Mặc dù Xuân Quỳnh có một cuộc đời ngắn ngủi 46 năm và mới 

chỉ cầm bút trên 25 năm, số lượng tác phẩm không nhiều nhưng chỉ bấy nhiêu 

thôi cũng đủ để Xuân Quỳnh khắc lên một dấu ấn đậm nét trên thi đàn văn học 

Việt Nam. Chúng tôi tin chắc rằng, những sáng tác của Xuân Quỳnh sẽ mãi đi 

sâu vào tiềm thức và dành một chỗ đứng nhất định trong tim bạn đọc.  

1.1.2. Ảnh hưởng của hoàn cảnh sống đối với sáng tác của Xuân Quỳnh 

Xuân Quỳnh có một tuổi thơ vô cùng khó khăn. Mẹ mất sớm, cha đi thêm 

bước nữa. Những người gần gũi, yêu thương nhất với Xuân Quỳnh lúc đó chỉ có 

chị gái và bà nội. Nếu chị gái Đông Mai chọn ở với cha và mẹ kế, thì nhà thơ 

chọn ở với bà nội. Bà nội cũng là người nuôi nấng và chăm sóc Xuân Quỳnh đến 

khi trưởng thành. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn về vật chất, thiếu tình thương của 

cha và thiếu sự chăm sóc của mẹ nhưng cô đã vượt qua tất cả để sống, để cống 

hiến cho đời những tác phẩm đáng nhớ. Những sáng tác của cô luôn mang đậm 

dấu ấn của cuộc sống, tình cảm gia đình và đặc biệt luôn nồng ấm tình mẫu tử. 

Thơ của Xuân Quỳnh là sự góp nhặt những tình cảm đời thường nên bạn 

đọc dễ dàng nhận ra sự khéo léo của cô trong việc đưa vào trong thơ những giá 

trị đời thường ấy. Những áng thơ tròn đầy, xúc động về đời thường, tình mẹ 

con... đều tự nhiên, gần gũi: Chùm thơ viết cho ba con nhỏ, Tuổi thơ của con, 

Con yêu mẹ, Chị, Mẹ và con...  

Cũng vì thiếu tình thương của mẹ mà Xuân Quỳnh đến với thiếu nhi như 

một thiên chức của người mẹ, Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi bằng tất cả sự trải 

nghiệm của mình và tình cảm dạt dào nhất. Lý giải những nét đặc sắc trong thơ 

thiếu nhi Xuân Quỳnh, trong tác phẩm Xuân Quỳnh, cuộc đời và tác phẩm do 

Lưu Khánh Thơ và Đông Mai tuyển chọn có đoạn: “Xuân Quỳnh đã dành cho 

các em một gia tài tác phẩm như là sự kết tinh trải nghiệm của đời mình. Có một 

điều lạ là những câu thơ được viết ra từ ẩn ức của một đứa trẻ côi cút, sớm xa 
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cha, mất mẹ, lại mang đậm chất trữ tình, trong sáng và hết sức ngọt ngào” [27; 50]. 

Bạn đọc không thể phủ nhận rằng: do sống thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên khi 

làm mẹ, Xuân Quỳnh hiểu tình mẫu tử thiêng liêng cần thiết và quý giá nống ấm 

như thế nào đối với trẻ thơ nên khi được làm mẹ, cô đã dồn tất cả tâm hồn, sức lực 

cho con. Vì thế niềm hạnh phúc ấy thể hiện ngay trong những vần thơ: 

“Mẹ đi trên hè phố 

Nghe tiếng con đạp thầm 

Mẹ nghĩ đến bàn chân 

Và con đường tít tắp 

Bỗng như lên tiếng hát 

Từ màu mạ dưới đồng 

Từ cánh buồm trong biển”. 

                                             (Con chả biết được đâu) 

Trong một bài thơ khác, Xuân Quỳnh thể hiện tình cảm của những đứa con 

với người mẹ của mình. Dù có đi khắp muôn nơi, dù có chìm đắm trong cảnh 

đẹp thiên nhiên nơi đâu nhưng em vẫn nhớ tới mẹ, muốn chia sẻ niềm vui với 

mẹ và vẫn về với mẹ: 

“Dẫu cách núi cách rừng 

Dẫu cách sông cách biển 

Con tìm về với mẹ 

Ngựa con vẫn nhớ đường”. 

                                                                            (Tuổi ngựa)  

Xuân Quỳnh viết nên những vần thơ giàu tình mẫu tử xuất phát từ những 

rung động đời thường. Tiêu biểu nhất phải kể đến bài thơ Con yêu mẹ: 

“Con yêu mẹ bằng ông trời 

Rộng lắm không bao giờ hết 

Thế thì làm sao con biết 

Là trời ở những đâu đâu 

Trời rộng lại rất cao 

Mẹ mong, bao giờ con tới?” 
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Lời thơ như nói được suy nghĩ của con trẻ đối với người mẹ của mình và 

thể hiện được tình mẫu tử thiêng liêng. Xuân Quỳnh đã thể hiện được tư duy trẻ 

em làm cho giọng điệu đoạn thơ thêm ngọt ngào và do đó làm cho tình mẫu tử 

thật gần gũi.  

Trong bài thơ Chuyện cổ tích về loài người, Xuân Quỳnh cũng giúp ta cảm 

nhận được tình yêu thương của tác giả dành cho trẻ thơ. Mở đầu bài thơ, tác giả 

đã đem đến cho bạn đọc nhỏ những lí giải thú vị về nguồn gốc của loài người, 

cho chúng ta hình dung được cuộc sống trên Trái Đất khi mới có loài người “chỉ 

toàn trẻ con”. Trái Đất vẫn còn hoang sơ “trụi trần”, chưa có màu xanh, “không 

có dáng cây ngọn cỏ”, vừa sáng tạo, vừa kích thích trí tưởng tượng của trẻ thơ. 

Và rồi loài người “sinh ra” đông đúc dần, trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc, 

được bế bồng trong lời ru và tình thương của người mẹ:  

                               “ Nhưng còn cần cho trẻ 

Tình yêu và lời ru 

Cho nên mẹ sinh ra 

Để bế bồng chăm sóc”. 

 (Chuyện cổ tích về loài người) 

Nhưng nếu chỉ có mẹ thôi thì chưa đủ, thế nên bố sinh ra để “dạy bảo” trẻ 

“biết ngoan”, “biết nghĩ”. 

 “Muốn cho trẻ hiểu biết  

Thế là bố sinh ra 

Bố bảo cho biết ngoan 

Bố dạy cho biết nghĩ”. 

 (Chuyện cổ tích về loài người) 

Có thể thấy: lòng yêu trẻ của Xuân Quỳnh được thể hiện trong bài thơ hết 

sức nồng hậu, đằm thắm. Trẻ được sinh ra trong “tình yêu và lời ru”, được mẹ 

“bế bồng, chăm sóc”. Trẻ em còn được bố dạy “biết ngoan”, “biết nghĩ”; được 

bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích, được thầy giáo dạy dỗ, truyền đạt 

kiến thức... Xuân Quỳnh đã dùng lối nói ngược (trẻ sinh ra trước, bố mẹ và thầy 

giáo sinh ra sau) để nhấn mạnh rằng: trẻ em là nhân vật trung tâm của gia đình 
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và xã hội. Vì thế, các em cần được mọi người quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ. Tất 

cả tình thương, mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho trẻ em.  

Trong những trang văn của Xuân Quỳnh, tình mẫu tử cũng thể hiện qua 

những câu chuyện đời thường như: Bao giờ con lớn, Ngày mai con sẽ ngoan, 

Quà sinh nhật bố, Đứa trẻ nhút nhát, Con sáo của Hoàn... hay trong những 

truyện đồng thoại như Cá chuối con... Trong Đứa trẻ nhút nhát, cô đã giúp bạn 

đọc hình dung tình cảm của cậu bé Ân đối với mẹ của mình qua cử chỉ, lời nói, 

hành động: “Mỗi lần nhìn mẹ nấu cơm, chải đầu hay vá quần áo là Ân sà vào 

lòng mẹ, ôm cổ mẹ” [21; 105]. Ân muốn nói với mẹ là: “Mẹ ơi, con yêu mẹ 

lắm” [21; 105] nhưng cậu không dám nói mà chỉ nhìn vào mắt mẹ rồi lùa những 

ngón tay bé nhỏ vào trong tóc mẹ và mỉm cười ngượng nghịu... Đặc biệt, khi 

biết tin mẹ ốm, từ một cậu bé cái gì cũng sợ thì Ân đã một mình vào viện thăm 

mẹ khi trời đã tối. Chính vì mẹ, Ân đã vượt qua tất cả nỗi sợ hãi. Chính mẹ là 

động lực để Ân từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành một đứa trẻ dũng cảm. 

Qua những tác phẩm của Xuân Quỳnh, chúng ta càng thấy thật đúng khi chị 

gái ruột của nhà thơ cũng cho rằng: “Cuộc đời mồ côi khiến Xuân Quỳnh hiểu 

tình mẫu tử thiêng liêng, cần thiết và quý giá như nào đối với trẻ thơ, nên khi 

làm mẹ, Xuân Quỳnh dồn tất cả tâm hồn và sức lực cho con. Trong thơ Xuân 

Quỳnh, tình mẹ con thiết tha, sâu đậm. Những đứa con là nguồn tri thức không 

bao giờ cạn của Xuân Quỳnh. Những bài thơ nói về con, viết về con chiếm số 

lượng lớn trong thơ của Xuân Quỳnh và vì vậy, ta hiểu tại sao Xuân Quỳnh viết 

cho thiếu nhi lại dí dỏm, nồng ấm tình người đến như vậy” [27]. 

Không chỉ viết về tình mẫu tử, Xuân Quỳnh cũng dành một số lượng tác 

phẩm viết về tình cảm anh chị em trong gia đình, viết về tình cảm với ông, bà 

như: Bến tàu trong thành phố, Chị em gà con, Ông nội và ông ngoại, Bà tôi...  

Trong truyện Ông nội và ông ngoại, người ông nội yêu quý đứa cháu đích 

tôn của mình bằng cách luôn chăm bẵm, gần gũi cháu. Minh không chỉ có ông 

nội mà em còn có ông ngoại. Vì sống ở xa trong miền Nam nhưng ông vẫn luôn 

nhớ và nghĩ đến người con gái và đứa cháu ngoại của mình dù chưa một lần gặp 

mặt. Truyện có khá nhiều chi tiết khiến người đọc rưng rưng, cảm động là bởi vì 
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họ là những người ruột thịt mà trong bao năm họ phải sống cách biệt. Ông ngoại 

và Minh gặp lại nhau trong hoàn cảnh ông ngoại cô đơn giữa chốn thị thành náo 

nhiệt. Truyện khiến ta thương cảm một con người, xúc động bởi tình cảm hiếu 

thảo mà con cháu dành cho cha mẹ, ông bà của mình. Chi tiết cuối truyện là 

hình ảnh Minh rúc đầu vào lòng mẹ và khóc thút thít. Hình ảnh đó cho thấy 

Minh thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, giàu tình cảm. 

Truyện Chị em gà con kể về hai chị em gà sinh ra cùng một cha mẹ. Gà chị rất 

yêu quý người em của mình. Gà chị nghiêm khắc muốn gà con sống tự lập để kiếm 

mồi nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc đứa em nhỏ bướng bỉnh. Khi thấy gà con bị 

ngã xuống hồ, gà chị kêu cứu ầm ĩ. Khi gà em được cứu lên bờ, gà chị lại nhẹ nhàng 

quan tâm xem em có bị mệt, bị lạnh không, rồi dịu dàng chăm sóc gà em. Kết thúc 

câu chuyện, hình ảnh gà chị giang đôi cánh nhỏ che chở cho đứa em gái nhỏ đã gieo 

vào lòng bạn đọc bao nhiêu là cảm xúc. Hình ảnh đó gợi nhớ đến người chị gái Đông 

Mai của Xuân Quỳnh, người chị ấy đã đóng vai là một người mẹ để thay thế, bù đắp 

tình cảm cho cô trong những năm tháng ấu thơ.  

Có thể nói, vì lớn lên thiếu tình thương của mẹ nên Xuân Quỳnh luôn khao 

khát, mơ ước về một gia đình trọn vẹn, đầm ấm hạnh phúc. Điều đó giải thích tại 

sao trong số những sáng tác, đề tài về tình mẫu tử, về mái ấm gia đình luôn 

chiếm số lượng không hề nhỏ và chiếm trọn trái tim bạn đọc. Và dù cuộc sống 

có khó khăn thế nào thì chính sự lạc quan, tươi vui, cách nhìn cuộc sống chân 

thành, luôn sống trọng tình cảm, thi sĩ đã đem yêu thương gửi đến trẻ thơ, đến 

mọi người qua những câu từ hồn nhiên và đong đầy chất lãng mạn. Tuy cuộc đời 

quá đỗi ngắn ngủi nhưng Xuân Quỳnh cũng đã để lại cho chúng ta những tác 

phẩm trong sáng và thấm nhuần cảm xúc chân thật, tha thiết trong các sáng tác 

đặc sắc của mình. Để rồi đến bao thập kỉ sau, những tác phẩm của Xuân Quỳnh 

vẫn còn sống mãi cùng năm tháng. 

1.2. GIỚI THIỆU TRUYỆN VIẾT CHO THIẾU NHI CỦA XUÂN QUỲNH 

1.2.1. Nội dung truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh 

Không chỉ là một nhà thơ nổi tiếng chuyên viết về tình yêu mà Xuân 

Quỳnh còn có những sáng tác xuất sắc viết cho thiếu nhi và viết về thiếu nhi. Nữ 
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thi sĩ đến với thiếu nhi trong hành trình dài một đời thơ, một đời văn, không phải 

phút dừng chân như một du khách lãng du. Nữ thi sĩ đến với các em bằng một 

tình yêu đích thực với tâm nguyện trở thành “người bạn” của các em.  

Xuân Quỳnh viết truyện cho thiếu nhi khi trên văn đàn Việt Nam đã xuất 

hiện nhiều tên tuổi nổi tiếng như Đoàn Giỏi, Phạm Hổ, Võ Quảng, Phong Thu, 

Trần Hoài Dương… nhưng cô vẫn khẳng định mình bằng một phong cách rất 

riêng. Truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh vừa mộc mạc, giản dị lại vừa 

sâu sắc, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Nét độc đáo trong văn xuôi Xuân Quỳnh 

nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp “thiên tính nữ” với giá trị của sự thật, của 

cái thật.   

Sẽ không sai nếu cho rằng: “Xuân Quỳnh chẳng khác nào là một nhánh 

xương rồng, khi sống giữa sa mạc cằn cỗi, nó vẫn kiên cường bám trụ, vắt kiệt 

sức mình để giành lấy sự sống và để nở những bông hoa quý tặng cho đời” 

[7;16]. Là người có tâm hồn nhạy cảm và trái tim ấm nóng, Xuân Quỳnh đến với 

thiếu nhi trong tâm thế của một người muốn đem cho các em những điều bổ ích, 

lý thú, những tình cảm trong sáng chân thật và ngược lại, nhận được ở các em sự 

hồn nhiên, tươi mát, làm giàu có thêm tình cảm của mình. Xuân Quỳnh được ví 

như cây bút “biết vẽ cảm xúc”, bởi từng câu, từng chữ trong các tác phẩm đều 

thấm đẫm tinh thần nhân văn. Người ta thường nhắc đến Xuân Quỳnh trong thơ 

ca nhiều hơn là trong truyện, song chính những câu chuyện nhỏ xinh mà nữ thi 

sĩ dành tặng tuổi thơ cũng đầy chất thơ, gợi lên không gian, thời gian, khung 

cảnh và cả không khí một thời.  

Tuyển tập Những truyện hay viết cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim Đồng 

tái bản lần thứ 3 năm 2017 là tập hợp gồm 16 truyện ngắn thuộc ba tập truyện 

của Xuân Quỳnh là Mùa xuân trên cánh đồng (1981), Bến tàu trong thành phố 

(1984), Vẫn có ông trăng khác (1986) được viết theo ba đề tài chính đó là: Thế 

giới tự nhiên, Mái ấm gia đình và Bức tranh xã hội chân thực. Việc phân 

chia các truyện trong tổng số 16 truyện được khảo sát ở 3 đề tài chỉ mang tính 

chất tương đối. Vì có những truyện, nội dung thể hiện đồng thời các mảng đề tài 
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khác nhau. Chúng tôi sẽ ưu tiên sự nổi trội về ý nghĩa, tư tưởng của truyện để 

sắp xếp vào ba mảng đề tài này. 

Với mảng đề tài viết về Thế giới tự nhiên, những loài vật ngộ nghĩnh, sinh 

động luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà văn, nhà thơ. Phạm Hổ từng 

quan niệm thiên nhiên là một nhân vật không thể thiếu trong sáng tác cho các 

em. Trong những sáng tác của Xuân Quỳnh, thiên nhiên cũng là một trong 

những đề tài được nhắc đến rất nhiều. Qua đó, Xuân Quỳnh không chỉ giúp các 

em mở rộng nhận thức về thế giới tự nhiên, môi trường xung quanh mà còn 

hướng các em đến với cái đẹp và cái thiện trong cuộc sống.   

Bốn truyện đồng thoại viết về thiên nhiên là Cô Gió mất tên, Lời ru của 

trăng, Hạt Đỗ Sót, Mùa xuân trên cánh đồng giống như những câu chuyện cổ 

tích lung linh, Xuân Quỳnh đã mở ra trước mắt người đọc cả một khung trời đầy 

màu sắc, âm thanh, hình ảnh. Những hình ảnh của tự nhiên, cỏ cây, hoa lá, con 

vật,… được tái hiện qua con mắt trẻ thơ mang vẻ đẹp thật mới mẻ, trong sáng, ngộ 

nghĩnh.  

Thiên nhiên qua ngòi bút của Xuân Quỳnh luôn hiện lên với những cảnh 

sắc vô cùng tươi đẹp. Điển hình trong số đó là câu chuyện Mùa xuân trên cánh 

đồng. Truyện ngắn xoay quanh cuộc sống các loài côn trùng trong tự nhiên vào 

mùa xuân. Xuân Quỳnh đã giúp các em khám phá thêm những điều kì diệu trong 

thế giới tự nhiên và đặc biệt trong chính bản thân mình. 

Cô Gió mất tên tái hiện cuộc phiêu lưu của cô Gió trong hành trình đi tìm 

lại tên cho chính mình. Đồng thời, truyện giải thích cho trẻ hiểu về những việc 

làm có ích của gió trong cuộc sống. Tuy giản đơn nhưng ẩn chứa trong câu 

chuyện chính là bài học về cách làm việc tốt. Những việc tốt mà chúng ta làm, 

dù có được nhìn thấy hay không thì cũng sẽ khiến cho bản thân vui vẻ nhẹ 

nhàng hơn và nhận được sự yêu quý từ mọi người. Chính vì điều đó mà dù cô 

Gió không có dáng hình, chẳng ai nhìn thấy nhưng mọi người vẫn nhận ra cô vì 

cô luôn giúp đỡ người khác, mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người.  

Với truyện Hạt Đỗ Sót, tác giả đã giải thích cho trẻ biết quá trình và điều 

kiện để hạt nảy mầm là cần có đất, nước và không khí. Qua đó, người đọc thấy 
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được tinh thần đoàn kết, quan tâm, sẻ chia lẫn nhau giữa các bạn Đỗ, chị Ong, 

đàn Kiến khi giúp đỡ cô Đỗ bị bỏ sót lại ở đáy hũ trước sự tấn công của mụ Mọt. 

Viết về hoàn cảnh, sự éo le của Đỗ Sót tác giả như muốn gửi gắm một ý nghĩa 

tới các em: Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy luôn mạnh mẽ, dũng cảm, hãy 

tin rằng cuộc sống này mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn. Câu chuyện nhỏ nhưng mang ý 

nghĩa vô cùng sâu sắc, giúp các em thắp lên ngọn lửa của niềm hi vọng, tin yêu vào 

cuộc sống.  

Qua những câu chuyện viết về thế giới tự nhiên, Xuân Quỳnh đã giúp các 

em có thêm hiểu biết về một thế giới thiên nhiên tươi đẹp, về thế giới động vật, 

thực vật phong phú. Với cái nhìn từ đôi mắt và mĩ cảm trẻ thơ, có thể nói Xuân 

Quỳnh đã “chạm” được tới trái tim các em và giúp các em thêm yêu quý, trân 

trọng vẻ đẹp của thế giới tự nhiên xung quanh.  

Có lẽ, trên thế giới này, tình cảm gia đình là thứ tình cảm bình dị nhất và 

cũng là thiêng liêng cao quý nhất. Chỉ khi ở bên gia đình, bên những người thân 

yêu của mình, ta mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Với Xuân Quỳnh cũng 

vậy, mái ấm gia đình là nơi thân thương, nơi gửi gắm bao cung bậc cảm xúc. 

Đối với mảng đề tài về mái ấm gia đình, bằng cái nhìn chan chứa yêu thương, 

Xuân Quỳnh đã tiếp cận và khai thác đề tài này theo cách rất riêng của mình. 

Tác giả đã có những trang miêu tả cảm động vẻ đẹp của tình mẫu tử, tình cảm 

anh em, tình cảm của người cháu đối với ông bà của mình. Chúng ta có thể thấy 

một số truyện được khảo sát xoay quanh mảng đề tài này: Cá chuối con, Ông 

nội và ông ngoại, Bà tôi, Bến tàu trong thành phố, Đứa trẻ nhút nhát, Người cô 

của bé Hương. 

Trong các sáng tác của Xuân Quỳnh, tình mẫu tử bao giờ cũng được tác giả 

quan tâm đặc biệt. Từng trải qua tuổi thơ vắng bóng tình cảm yêu thương của 

mẹ từ rất sớm vì vậy khi làm mẹ, Xuân Quỳnh đã dành tất cả tình yêu thương 

của mình cho những đứa con như bù đắp lại những thiếu hụt trong thời thơ ấu 

của mình. Tình cảm mẹ con ấy được tác giả diễn tả thông qua tấm lòng vị tha, 

đức hi sinh cao cả của những người mẹ như truyện Cá chuối con. Truyện ngắn 

Cá chuối con đề cao sự hi sinh của cá chuối mẹ. Khi trời nắng gắt, cá chuối mẹ 
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phải nằm “phơi mình” dưới làn nước ao nóng bỏng, bất chấp cái nắng “hầm 

hập”, thậm chí cả sự nguy hiểm đến tính mạng “đau nhói trên da thịt” để kiếm 

mồi về cho đàn con. Nhưng khi cá chuối mẹ “nhìn đàn con đớp mồi, vui quá 

quên cả đau”. Sau “tai nạn” của cá chuối mẹ thoát chết trước nanh vuốt của con 

mèo, các con chuối con đã trưởng thành hơn, ý thức sống tự lập. Mặc dù vậy, cá 

chuối mẹ luôn lo lắng, dõi theo những đứa con của mình. Câu chuyện đã giáo 

dục các bạn nhỏ phải biết thương mẹ của mình hơn, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, 

không được mải chơi và ỷ lại vào mẹ; phải sống xứng đáng với sự hi sinh cao 

cả, với tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. 

Xuân Quỳnh cũng diễn tả tình cảm giữa ông bà với con cháu, giữa con 

cháu với ông bà cũng không kém phần cảm động ở hai câu chuyện Ông nội và 

ông ngoại và Bà tôi. Đọc Bà tôi, người đọc đã cảm thấy xúc động về hình ảnh 

người bà hiện lên hiền từ và đức hạnh. Người bà được khắc họa mang những 

phẩm chất người phụ nữ truyền thống: hay làm, vị tha, giàu đức nhường nhịn, hi 

sinh. Hạnh phúc của bà là được nhường nhịn cho con cháu. Truyện Bà tôi còn 

lắng đọng một triết lí sống của dân gian bao đời nay đó là: “Nước mắt chảy 

xuôi”. Dù con cháu có thất lễ, có ăn nói, đối xử không đúng mực như thế nào đi 

nữa thì bà vẫn luôn yêu thương, nhớ nhung con cháu. Bên cạnh đó, câu chuyện 

cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng của tác giả gửi đến độc giả - các bậc phụ huynh: 

Trước khi dạy con về bài học nhân cách, cha mẹ hãy luôn là những người gương 

mẫu để các con học tập và làm theo. Muốn con sống yêu thương, tình nghĩa thì 

cha mẹ cũng phải biết yêu thương và đối xử tốt với những người sinh thành, 

những người thân yêu bên cạnh.  

Trong mảng đề tài gia đình, không chỉ dừng lại ở tình cảm với ông bà, cha 

mẹ, Xuân Quỳnh còn sáng tác những truyện ngắn viết về tình cảm anh chị em 

trong gia đình. Bến tàu trong thành phố là một trong số tác phẩm tiêu biểu. 

Miêu tả về tình cảm của con cái dành cho cha mẹ, Xuân Quỳnh đã tái hiện cậu 

bé Ân trong Đứa trẻ nhút nhát. Những nét ngộ nghĩnh, đáng yêu thể hiện tình 

cảm yêu quý của trẻ với người thân của mình cũng được tác giả miêu tả qua 

truyện Người cô của bé Hương. Qua hành động tranh nhau khoe sự tài giỏi của 
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những người thân trong gia đình, bé Hương cho thấy sự ngưỡng mộ người cô 

của mình. Với em, cô Thu là người đặc biệt và tài giỏi nhất. 

 Có thể nói, đời sống gia đình là đề tài Xuân Quỳnh quan tâm nhiều nhất, 

số lượng các truyện viết về gia đình chiếm đa số trong các sáng tác viết cho 

thiếu nhi của cô. Từ những câu chuyện cảm động đó, các em có thể hiểu được 

những giá trị sâu sắc về một gia đình hạnh phúc. Các em có thể cảm nhận được 

tình cảm mà những người thân yêu dành cho các em, mối quan hệ và sự gắn kết 

giữa các thành viên trong gia đình. Từ đó, có thể giáo dục các em phải có trách 

nhiệm yêu thương, quan tâm đến những người trong gia đình.  

Truyện ngắn viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh không chỉ xuất hiện những 

trang văn đẹp đẽ, giàu âm thanh và màu sắc mà tác giả còn khéo léo đưa vào 

truyện ngắn của mình những bức tranh xã hội chân thực, xoay quanh những 

mối quan hệ thường nhật giữa con người với con người trong đời sống. Đó là 

cuộc sống không giống như trong truyện cổ tích, không có phép màu diệu kì mà 

là cuộc sống thực tại, nơi con người sẽ gặp phải những khó khăn thử thách, ẩn 

chứa bao điều ngang trái. Trong đó, có những câu chuyện buồn vui và có cả 

những giọt nước mắt. Nhưng nếu con người sống với nhau bằng tình yêu thương 

và sự chia sẻ thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đó là thông điệp sâu sắc mà cô 

muốn gửi gắm qua mỗi câu chuyện của mình. Tập Những truyện hay viết cho 

thiếu nhi của Xuân Quỳnh gồm các truyện viết về đề tài này: Quà tặng chú hề, 

Thầy giáo dạy vẽ, Người làm đồ chơi, Bà bán bỏng cổng trường tôi, Con sáo 

của Hoàn, Bạn Lộc. 

Truyện ngắn Thầy giáo dạy vẽ là những hồi ức “về người thầy suốt đời 

khiêm nhường, tận tụy với nghề nhưng không vẽ được bức tranh nào thật đáng 

kể để giành giải trong triển lãm” của một nhóm học sinh đã trưởng thành. Xuân 

Quỳnh đã khắc họa hình ảnh người thầy chưa bao giờ được nổi tiếng nhưng lại 

có những đóng góp thầm lặng trong việc đem lại sự say mê, lòng nhiệt huyết và 

kiến thức hội họa cho các em. 

Người làm đồ chơi khắc họa hình ảnh những con người đang cố níu giữ 

những giá trị dân gian truyền thống. Bác Nhân - một người chuyên làm những 
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món đồ chơi bằng bột màu cho lũ trẻ, một công việc cần rất nhiều sự khéo léo 

và tỉ mỉ. Thế nhưng, những thứ đồ chơi ấy giờ đây lại không được các bạn nhỏ 

quan tâm vì nó không thể cạnh tranh được với những món đồ chơi bằng nhựa 

vừa đẹp vừa bền. Thế là bác Nhân đành phải về quê kiếm sống. Hành động của 

nhân vật “tôi” đập heo đất mà mình tích cóp được để nhờ bạn bè mua lại những 

con tò he ấy cho bác Nhân khiến bác rất vui và cho ta thấy được cái “tình” giữa 

con người với con người dù không phải máu mủ ruột rà. Người làm đồ chơi là 

một số ít những truyện của Xuân Quỳnh được đưa vào chương trình tiếng Việt 

ở Tiểu học vì qua những phân tích trên cũng đủ thấy giá trị của nó khi tác giả 

gửi gắm vào những trang viết tới các em. 

Câu chuyện Bà bán bỏng cổng trường tôi kể về ân hận, lỗi lầm của bọn trẻ 

trong trường. Bà đã phải đi ăn xin vì không ai mua bỏng cho bà nữa. Mà nguyên 

nhân là vì một cái tin vu vơ của bọn trẻ: bà bán bỏng bị ho lao. Sau khi được người 

mẹ phân tích chỉ ra lỗi sai, những đứa trẻ đã nhận ra cái sai của mình. Chúng mong 

muốn bà cụ bán bỏng quay lại để có thể sửa chữa sai lầm của mình gây ra đối với 

bà. Bằng cách đưa ra tình huống chân thực qua câu chuyện, không cần những lời 

nói nặng nề, Xuân Quỳnh đã hướng các em đến những hành động đúng đắn, chỉ 

cho các em biết tránh cái sai, biết chịu trách nhiệm về cái sai và có cách cư xử 

đúng mực để không làm tổn thương tới những người xung quanh. 

Những xúc cảm trong các sáng tác viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh hết 

sức phong phú và đa dạng. Cảm xúc bao trùm lên tất cả các sáng tác đó là cảm 

xúc chân thực xuất phát từ trái tim của người mẹ, người phụ nữ đôn hậu, bao 

dung dành cho những đứa con của mình... Trong những mẩu chuyện viết về xã 

hội chân thực, Xuân Quỳnh đã khơi mở cho trẻ suối nguồn tình cảm yêu thương 

thánh thiện và sự chân thành để các em biết quý trọng những gì mình đang có, 

biết chia sẻ cảm thông với những người xung quanh… Đọc Những truyện hay 

viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, bạn đọc nhỏ tuổi sẽ bắt gặp được hình ảnh 

của chính mình trong đó, còn người lớn cũng gặp được những hình ảnh của 

chính bản thân mình trước kia. Những câu chuyện của Xuân Quỳnh đã mang 
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đến cho các em những giá trị nhân văn cao cả, con trẻ rút ra được những bài học 

giáo dục nhẹ nhàng mà sâu sắc.  

1.2.2. Nghệ thuật truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh 

Để làm nên thành công cho một tác phẩm văn học, ngoài việc dụng công 

xây dựng nội dung cho tác phẩm thì người nghệ sĩ không thể không chú ý đến 

yếu tố nghệ thuật. Ở mảng truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, chúng ta 

có thể thấy được những nét chính về nghệ thuật thể hiện qua cốt truyện; qua 

những chi tiết chân thực, mộc mạc; qua nghệ thuật xây dựng tình huống truyện;  

nghệ thuật khắc họa hình tượng nhân vật; nghệ thuật sử dụng ngôn từ và giọng 

điệu tâm tình. 

Truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh có cốt truyện đơn giản, dung 

dị, đời thường xoay quanh vấn đề mà chính các em gặp thường ngày. Điều này 

xuất phát từ nguồn cảm hứng của cô và đối tượng tiếp nhận tác phẩm là trẻ em. 

Cốt truyện giản dị ấy thường chỉ là một sự kiện diễn ra trong một khoảng thời 

gian nhất định và nó phù hợp với nhận thức của trẻ em. Nhưng không vì thế mà 

truyện của cô không đặc sắc. Ngôn ngữ ngắn gọn, nhẹ nhàng sinh động, dí dỏm 

nhưng lại có tác dụng đánh thức ở trẻ em nhu cầu hòa đồng với thế giới xung 

quanh, nuôi dưỡng cho các em niềm cảm thông, tình thương mến. Mỗi câu 

chuyện hàm chứa một bài học về cuộc sống mà người lớn có thể nhìn thấy 

chính mình trong đó và buộc họ phải suy ngẫm. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy 

Anh trong phần “Thay lời giới thiệu” truyện cũng khẳng định chắc nịch: 

“Những đứa trẻ từng say mê đọc truyện Xuân Quỳnh khó mà trở thành người ác 

được” [21; 5]. Lời nhận xét đó như một minh chứng cho thấy giá trị của những 

trang viết Xuân Quỳnh dành cho con trẻ.   

Đan xen cốt truyện giản đơn, những trang viết của Xuân Quỳnh còn kết 

hợp với những chi tiết chân thực, mộc mạc. Đó là chi tiết những người học sinh 

thay nhau viết vào cuốn sổ ghi cảm tưởng ở phòng triển lãm về bức tranh của 

thày giáo dạy vẽ để mang đến chút niềm vui giản dị cho thầy trong Thầy giáo 

dạy vẽ. Trong Bà bán bỏng cổng trường tôi, nhân vật “tôi” thấy thương bà cụ 

đang run rẩy liền nhét cái bánh mì vào phía dưới lò, rồi cậu chạy lại ấn vội vào 
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tay bà số tiền mẹ đưa đi mua rau. Với sự tinh tế trong quan sát, Xuân Quỳnh 

không dễ bỏ qua những chi tiết có sức nặng trong việc bộc lộ tính cách nhân 

vật. Lộc trong Bạn Lộc “có cái cặp sách đã cũ mà cứ quý như vàng, không bao 

giờ vứt cặp xuống đất, không bao giờ dám ngồi lên cặp. Có cái bút máy Trường 

Sơn nét đã to bè thế mà cứ viết viết cất cất chi chút, chỉ dám viết cái bút ấy vào 

những buổi kiểm tra bài, còn ngày thường thì Lộc viết bút chấm mực” [21; 

115]. Chỉ với chi tiết nhỏ ấy, bạn đọc cũng hình dung được tính cách của Lộc 

như thế nào. Không những vậy, Xuân Quỳnh còn khéo léo đưa vào từng trang 

truyện những băn khoăn, thắc mắc rất hồn nhiên của trẻ thơ. Trong Ông nội và 

ông ngoại, Minh còn nhớ hồi bé ăn kem thấy khói tưởng kem nóng cứ ra công 

mà thổi. Thấy mẹ nhận được thư ông ngoại, mẹ khóc Minh lại liên tưởng: “À, 

ra vui mẹ cũng khóc! Mẹ giống như cái kem lạnh mà lại bốc khói” [21; 37]. 

Bằng lối kể chuyện chậm rãi mà thân mật, tình cảm, Xuân Quỳnh đã nối kết các 

chi tiết nghệ thuật cụ thể nhưng cũng rất đỗi đời thường để tạo nên những câu 

chuyện đằm thắm, sâu sắc. 

Tình huống truyện trong các tác phẩm cũng được Xuân Quỳnh xây dựng 

dựa trên mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình, những người bạn 

hoặc thậm chí là cả với những người xa lạ với các nhân vật. Với câu chuyện xúc 

động Cá chuối con, Xuân Quỳnh đã xây dựng tình huống truyện đơn giản, gần 

gũi với trẻ thơ về tình cảm gia đình. Vì ham chơi nên cá chuối con quên mất lời 

mẹ dặn và không được ăn. Vì thương con, cá chuối mẹ lại lên bờ một lần nữa. 

Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng. Chuyến đi này, cá chuối mẹ đã bị 

mụ mèo bắt, nhưng may mắn thay, chuối mẹ đã thoát chết kịp thời trước nanh 

vuốt của mụ mèo. Tình huống truyện xảy ra khi thấy mẹ bị thương đã khiến cho 

không chỉ cá chuối con mà cả đàn cá anh chị em của mình thương mẹ nhiều 

hơn. Và bọn chúng quyết định từ nay sẽ san sẻ cùng với mẹ đi kiếm ăn. Chỉ một 

chi tiết rất nhỏ nhưng cũng đủ để khơi dậy tình mẫu tử, sự hiếu thảo mà đàn cá 

chuối con dành cho mẹ mình.  

Thế giới nhân vật trong truyện ngắn viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh 

cũng khá đa dạng và phong phú. Đó có khi là những người thân trong gia đình, 

hoặc những người lao động ngoài xã hội; hay những con vật quen thuộc, các 
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loài hoa, cây cỏ,… Dường như nữ thi sĩ có thể thấu hiểu, cảm thông và nói thay 

tiếng nói của vạn vật trong vũ trụ với tấm lòng bao dung và đầy vị tha. Đọc 

những trang truyện ngắn gọn và sâu sắc của Xuân Quỳnh, người đọc sẽ dễ dàng 

đồng cảm với tác giả bởi những chi tiết chân thực, mộc mạc mà bộc lộ rõ nét 

tính cách nhân vật. Hình ảnh người bà trong tác phẩm Bà tôi được xây dựng là 

người bà hiền từ, nhân hậu, hết lòng vì con, vì cháu. Vì con mà khi chồng mất, 

bà đã ở vậy nuôi con nên người. Vì cháu mà bà luôn nhường thức ăn ngon, “bà 

nằm rất ít chỗ, có khi bà chỉ nằm nghiêng suốt đêm bên lề cái phản hẹp, còn tôi 

thì vùng vẫy xoay xở gần hết cả cái phản” [21; 57]. Tuy bà có chút lẫn vì tuổi 

già nhưng luôn chịu thương, chịu khó, dành phần thiệt, phần ít hơn cho mình để 

nhường lại cho con cháu. Người bà trong câu chuyện hội tụ đầy đủ những phẩm 

chất của người bà trong xã hội Việt Nam ta. 

Giọng điệu cũng là một phần không thể thiếu để cấu thành nghệ thuật 

trong một tác phẩm. Giọng điệu là thái độ, tình cảm, lập trường tư tưởng, đạo 

đức của nhà văn đối với hiện thực được miêu tả được thể hiện trong lời văn. 

Xuân Quỳnh mang trong mình trái tim ấm nóng với tình nhân ái, sự nhiệt thành 

và khao khát được giao hòa cảm xúc, khi thì “dữ dội và dịu êm”, khi thì “ồn ào 

và lặng lẽ”. Giọng điệu trong truyện ngắn của Xuân Quỳnh luôn chậm rãi, thân 

mật, tâm tình, thủ thỉ. Nữ thi sĩ như vừa muốn làm bạn, vừa muốn là người dẫn 

dắt, bao dung, tin tưởng, thấu hiểu và chia sẻ với các em. Vì là viết cho thiếu 

nhi nên nữ thi sĩ cũng sử dụng giọng điệu dí dỏm, hài hước. Người đọc dễ dàng 

nhận ra cái chất “trẻ con” nếu không hóa thân thành thì không một người lớn 

nào có thể “nhại giọng” được. Ví dụ như trong câu chuyện Người cô của bé 

Hương, bé Hương đã viết cho cô Thu của mình trên dưới mười lá thư. Trong đó 

có các lá thư viết về cuộc sống thường ngày của em hóm hỉnh, khiến người đọc 

phải phì cười: “Cô Thu ạ, con mèo của cháu nó chẳng biết nói chuyện gì cả mà 

chỉ biết kêu meo meo thôi. Nó dại lắm, hôm qua nó đùa với cái vỏ chai bia, thế 

là cái vỏ bia đè lên người nó, nó kêu tướng lên. Cháu phải cứu nó đấy” [21; 51]. 

Sự ngây thơ của trẻ con trong từng câu chữ và giọng điệu mà tác giả gửi gắm vào 

đó đã khiến cho tâm hồn mỗi người như lắng lại, để rồi vui một niềm vui rất đỗi 

đời thường, cảm động và trân quý những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống này.  
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Đối với nghệ thuật sử dụng ngôn từ, ngôn ngữ trong truyện viết cho thiếu 

nhi của Xuân Quỳnh cũng rất linh hoạt, đầy màu sắc, khi thì “chấm phá thoăn 

thoắt, lúc lại tỉ mẩn tả thực” [22]. Đó là thứ ngôn ngữ mộc mạc, lấp lánh ngôn 

ngữ đời thường nhưng luôn giàu cảm xúc và giàu chất thơ. Nữ thi sĩ rất biết quý 

trọng những chi tiết đời thường và viết về chúng với tất cả sự nâng niu tha thiết. 

Vì vậy, truyện viết cho thiếu nhi của cô mãi là món quà bổ ích đối với trẻ thơ. 

Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung tìm hiểu ngôn ngữ mà Xuân Quỳnh sử dụng 

trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi để thấy được nét riêng trong sáng tác 

của nữ thi sĩ ở chương 2. 

Tiểu kết 

Trong chương 1, chúng tôi đã tìm hiểu vài nét về cuộc đời, sự nghiệp sáng 

tác của Xuân Quỳnh cũng như những ảnh hưởng của hoàn cảnh sống đối với 

sáng tác của thi sĩ. Trong dòng chảy của văn học thiếu nhi Việt Nam, bên cạnh 

những thế hệ nhà văn viết cho thiếu nhi trưởng thành từ thời kì trước Cách 

mạng tháng Tám, Xuân Quỳnh là gương mặt tác giả nữ tiêu biểu trong đội 

ngũ các nhà thơ trưởng thành từ thời kì kháng chiến chống Mĩ. Những truyện 

viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh thường có nội dung vừa mang hơi hướng 

đồng thoại, cổ tích đến những câu chuyện mang tính chất thế sự viết về đề tài 

gia đình và xã hội. Xuân Quỳnh từng bước dẫn dắt bạn đọc đến với thế giới tự 

nhiên và con người đầy màu sắc, tràn ngập tình cảm yêu thương. Bên cạnh đó, 

Xuân Quỳnh còn khéo léo đưa ra những bài học đáng quý về tình cảm gia đình, 

tình yêu thiên nhiên, lòng nhân ái, tình cảm gắn bó giữa con người với con 

người. Về nghệ thuật truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh thường lựa 

chọn cách viết dễ hiểu, gần gũi với trẻ em thể hiện qua nghệ thuật xây dựng tình 

huống truyện, nghệ thuật khắc họa hình tượng nhân vật, nghệ thuật sử dụng 

ngôn từ và giọng điệu tâm tình. Tất cả tạo nên những áng văn đẹp, thấm đượm 

chất trữ tình, thấm đẫm tình yêu của thi sĩ dành cho con trẻ. Những kết quả 

nghiên cứu ở chương 1 sẽ là cơ sở để chúng tôi tìm hiểu ngôn ngữ truyện viết 

cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh ở chương 2.  
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Chương 2 

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN VIẾT CHO THIẾU NHI 

CỦA XUÂN QUỲNH 

2.1. TRUYỆN VIẾT CHO THIẾU NHI CỦA XUÂN QUỲNH LẤP LÁNH NGÔN NGỮ 

ĐỜI THƯỜNG 

Nếu âm thanh là phương tiện biểu hiện của âm nhạc thì ngôn ngữ là yếu tố 

“tạo nên” thế giới văn chương. Nó được coi là công cụ, là yếu tố đầu tiên và 

quan trọng trong quá trình nhà văn sáng tạo nên tác phẩm. Thật đúng như 

Macxim Gorki đã khẳng định: “Yếu tố đầu tiên của văn học là ngôn ngữ, công 

cụ chủ yếu của nó và cùng các sự kiện, các hiện tượng của đời sống – là chất 

liệu văn học”. 

Mỗi tác giả khi xây dựng tác phẩm của mình đều lựa chọn thứ ngôn ngữ 

riêng. Xuân Quỳnh đã chọn thứ ngôn ngữ đời thường để đưa vào tác phẩm của 

mình. Với cách làm như vậy, tác giả đã làm cho sáng tác của mình trở nên gần 

gũi, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng thưởng thức là thiếu nhi. Đó cũng là nét 

riêng trong cách sử dụng ngôn ngữ của nữ thi sĩ. Ngôn ngữ đời thường trong 

Những truyện hay viết cho thiếu nhi được nữ thi sĩ thể hiện qua việc dùng lời đối 

thoại và sử dụng từ ngữ phong phú. 

2.1.1. Ngôn ngữ đời thường thể hiện qua việc dùng lời đối thoại 

Thuật ngữ “đối thoại” trong tác phẩm văn học được coi là một phần của văn 

bản nghệ thuật, một thành tố có chức năng tái tạo sự giao tiếp bằng lời của các 

nhân vật. Trong quá trình vận động tương tác đó, độc giả phát hiện được tâm lí, 

nhân cách và quan hệ giữa các nhân vật... được ẩn chìm trong lớp vỏ ngôn từ đối 

thoại. Khai thác được ưu điểm đó, Xuân Quỳnh đã xây dựng những trang văn 

giàu lời thoại.  

Trong quá trình khảo sát Những truyện hay viết cho thiếu nhi, chúng tôi 

nhận thấy: Xuân Quỳnh sử dụng lời đối thoại trong 15/16 truyện được khảo sát, 

chiếm 93.8%; số lượt lời đối thoại mà Xuân Quỳnh sử dụng trong 15 truyện là 

gần 400 lượt lời. Trong đó: truyện Đứa trẻ nhút nhát chiếm số lượng lời đối 

thoại nhiều nhất, rồi đến truyện Bến tàu trong thành phố. Có những truyện lời 
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đối thoại chiếm gần như toàn bộ truyện như Mùa xuân trên cánh đồng, Cá chuối 

con, Cô Gió mất tên, Bà bán bỏng cổng trường tôi, Đứa trẻ nhút nhát.  

Trong mỗi truyện, lời đối thoại giữa các nhân vật là những trò chuyện, tâm 

tình, là những thắc mắc, là lời trao đổi thông tin trong đời sống. Đó là thứ ngôn 

ngữ tự nhiên, gần gũi. Những lời thoại của nhân vật thực ra đều có sẵn trong đời 

sống, hầu như tác giả chỉ là người “bắt chước”, nhưng sáng tạo ở chỗ là tác giả 

đặt vào lời nói của nhân vật phù hợp với tình huống cụ thể. Lời đối thoại giữa 

các nhân vật giúp người đọc hình dung hành động, tình cảm, tính cách nhân vật 

trong truyện, đặc biệt là trẻ em. Trong một số truyện, lời đối thoại giữa các em 

với người xung quanh đã thể hiện sự hiếu thảo của trẻ đối với ông bà, cha mẹ. 

Nhân vật trẻ em trong truyện của Xuân Quỳnh luôn là những đứa trẻ ngoan, giàu 

tình cảm, biết quan tâm đến người khác như Lộc trong Bạn Lộc, cậu bé trong Bà 

tôi, Minh trong Ông nội và ông ngoại, các chú cá con trong Cá chuối con... 

Trong truyện Ông nội và ông ngoại, ông nội giải đáp mọi thắc mắc của 

Minh, ông yêu chiều đứa cháu đích tôn của mình, ông luôn có sự kiên nhẫn để 

trả lời khi Minh hỏi những câu hỏi dồn dập:  

“ – Biển có xa không ông?  

- Xa lắm.  

- Có rộng không ông? 

- Rộng lắm.  

- Thế có bơi qua được không?  

- Không, biển chỉ thấy có một bờ thôi, bờ bên kia không trông thấy đâu 

cả.” [21; 36].  

Khi trò chuyện với ông ngoại, Minh luôn có thái độ hoài nghi về tình cảm 

của ông dành cho mình. Minh chỉ biết rằng: “Nội là trong, ngoại là ngoài – Ông 

nội đẻ ra bố còn ông ngoại đẻ ra mẹ, bố bao giờ cũng gần hơn mẹ, bởi thế ông 

nội gần hơn ông ngoại…Ông ngoại ở tít xa, mà nếu không ở gần cũng không 

yêu Minh bằng ông nội” [21;35]. Đối với cậu bé, ông ngoại như một người xa 

lạ, chưa một lần gặp gỡ, gần gũi:  

“ - Mẹ ơi, bao giờ mẹ với con lại về Hà Nội?  
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- Thăm ông ngoại xong thì về.  

- Con chả muốn thăm ông ngoại nữa đâu, con muốn về ngay kia.  

- Ấy chết, đừng nói thế con, con không thương ông à? Con không biết là 

ông đang mong gặp con à?  

- Ông đã yêu con bao giờ đâu, ông đã biết con bao giờ đâu mà mong gặp 

con?  

- Có chứ, ông biết con và rất yêu con, vì con là con của mẹ.” [21; 39].  

Mặc dù mẹ đã giải thích nhưng Minh vẫn thấy có điều vô lý bên trong. Mẹ 

đã cho Minh biết rằng việc ông dành thịt, cá ngon cho em, nhường đệm cho em 

nằm nhưng Minh vẫn luôn thích ông nội hơn ông ngoại, ông nội mới là người 

yêu Minh nhất. Và rồi cuối cùng khi thời gian trôi qua, chứng kiến sự hi sinh, 

nỗi cô đơn và tình yêu thương mà ông ngoại dành cho mình, dường như Minh 

đã hiểu ra ông ngoại yêu quý mình chẳng kém gì ông nội và thương ông ngoại 

nhiều hơn. Đến chiếc bút quý giá nhất của ông ngoại cũng dành tặng Minh để 

viết thư cho ông, chiếc “xe gíp” cũng là biểu tượng cầu nối cho tình cảm của hai 

ông cháu và cũng là mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức của Minh. 

Minh thương ông ngoại có cuộc sống vất vả, khi Minh và mẹ đi rồi, ông lại sống 

một mình ở căn phòng chật hẹp khiến Minh lại dấy lên nỗi lo lắng cho ông:  

“ – Mẹ ơi, thế bây giờ ai nuôi ông?  

- Bác con, bác con sắp chuyển công tác vào trong này để nuôi ông ngoại.  

- Bao giờ con lớn con cũng nuôi ông ngoại. – Minh nói đến đấy rồi rúc đầu 

vào lòng mẹ khóc thút thít” [21; 45].  

Đoạn đối thoại như dòng tâm trạng cứ tuôn trào trong cảm xúc của cậu bé. 

Có thể nói, chỉ với lời đối thoại ngắn gọn, giản đơn giữa hai mẹ con vậy thôi 

nhưng cũng đủ khiến cho người đọc thấy được sự biến chuyển trong tình cảm 

của Minh dành cho ông ngoại của mình. Cậu bé mới chỉ 8 tuổi nhưng đã nhận 

thức được điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Các từ hội thoại: “không trông thấy 

đâu cả”, “chả muốn”, “ông đã biết con bao giờ đâu mà mong?”, “rúc đầu”, 

“khóc thút thít”... trong mỗi lời đối thoại ngắn gọn của Minh với mẹ đã diễn tả 

đúng cách nói năng, suy nghĩ, hành động của một đứa trẻ giúp cho lời nói của 
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nhân vật chân thực như đúng ngôn ngữ tự nhiên hàng ngày. Những giọt nước 

mắt của Minh ở cuối truyện giúp trẻ em hiểu được tình cảm của những người 

thân trong gia đình thật là quý báu dù hoàn cảnh khiến họ không thể sống gần 

nhau. 

Trong Bà tôi, Xuân Quỳnh cũng dẫn dắt người đọc vào hiện thực đời sống 

để thấy được tình cảm của người cháu đối với bà của mình.  

 “Nhìn những đồ đạc ít ỏi và tầm thường của bà, tôi cứ tấm tức khóc thầm. 

Tôi nghẹn ngào bật dậy nói:  

- Bà ơi, bà thu xếp đồ đạc để làm gì thế bà?  

- À, bà về Vĩnh Tuy chơi vài hôm con ạ. Bà về nhà bà Hai Tuất, em gái bà ấy.  

- Bà đừng đi đâu, đừng đi đâu, - tôi chạy lại nắm chặt cánh tay bà, - bà ở 

đây với cháu kia.  

Bà ôm tôi an ủi:  

- Con đi ngủ đi. Bà chỉ đi vài hôm cho nó khuây khỏa rồi lại về. Con đừng 

lo.” [21; 59].  

Ngôn ngữ đối thoại của người cháu và bà được tác giả dẫn ra tự nhiên như 

bất kì cuộc đối thoại nào ta thường gặp trong đời thường. Đứa cháu vừa nói vừa 

“nắm chặt cánh tay bà” để bà không được đi đâu cả. Từ hội thoại được dẫn ra 

trong lời đối thoại “tôi cứ tấm tức khóc thầm”, “bà ở đây với cháu kia” của đứa 

cháu hoàn toàn phù hợp với tâm lý của trẻ khi mà người bà yêu quý của mình 

chuẩn bị đi chỗ khác ở. 

 Và rồi, cũng chính lời nói chân thật của cậu bé hết lòng yêu thương bà đã 

làm thức tỉnh lương tâm và trách nhiệm của bố mẹ:  

- “Bà già rồi. Sao bố lại để bà như thế? Khổ thân bà! 

- Bố có bắt bà phải thế đâu, - mẹ tôi trả lời thay cho bố, - vì bà thích thế 

chứ. 

- Thích ư? Con chắc là bà chẳng thích đâu. Đời nào là lại thích đi bán 

bỏng hơn là ở nhà với con, với bố mẹ. Bà yêu thương bố mẹ và con lắm kia mà...” 

[21; 64]. 
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Lời thoại có sử dụng từ hội thoại “chẳng thích đâu”, “đời nào”, “kia mà” 

giản đơn của cậu bé mà có sức lay động vô cùng lớn. Chỉ bấy nhiêu lời đối thoại 

thôi, người đọc cũng đủ hình dung tâm hồn, tính cách, tình cảm của người cháu 

đối với bà của mình. Cậu bé là đứa trẻ có tấm lòng hiếu thảo. Quãng đời còn lại 

của người già sẽ ấm áp biết bao khi có những đứa cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo 

như cậu bé trong truyện.  

Còn với Đứa trẻ nhút nhát, Xuân Quỳnh đã xây dựng nhân vật Ân là một 

cậu bé nhút nhát, cái gì cũng sợ “Cứ nghĩ đến những con chuột cống bạc phếch 

vừa leo lên cầu thang vừa ho khù khụ, rồi lại nghĩ đến con mèo đen nhà bà 

Toàn, đang đi nó quay lại nhìn Ân, mắt nó xanh lè, nó phụt một cái như rắn rồi 

biến mất, là Ân sợ rùng cả mình” [21;103]. Cho đến khi mẹ cậu bé bị ốm, phải 

mổ ruột thừa, Ân đã lấy hết sự can đảm của mình, một mình đi đến bệnh viện 

thăm mẹ và gặp bác ở cơ quan mẹ. 

 “Bác chợt nhìn thấy Ân:  

- A, thằng Ân đấy phải không? Ai đưa cháu vào đây?  

- Cháu vào một mình. 

- Ồ, cháu tôi giỏi quá! Ở thăm mẹ một chút rồi các cháu về đi. Mai các 

cháu lại vào. Bác sẽ đứng đón ở cổng.  

- Bác không phải đón đâu. – Ân nói quả quyết. Cháu tự vào đây được. 

Cháu đã quen chú thường trực rồi. Cháu sẽ dẫn anh Văn vào.  

- A, em Ân bây giờ bạo quá! – Văn vui vẻ khen em. – Mọi khi em hay sợ lắm 

kia mà?  

- Mẹ ốm thì em chẳng sợ. Với lại nghĩ mẹ phải nằm một mình, đau một 

mình, thế là em đi tới đây được.” [21; 113] 

Khi Ân vào gặp được mẹ, mẹ rất cảm động: “Ôi các con tôi! Cái thằng Ân 

bé bỏng của mẹ giờ đã không nhút nhát nữa rồi”. [21; 113]  

Cách Ân nói chuyện với anh trai, lúc cậu hỏi đường bác hàng khóa, hành 

động âu yếm của em với mẹ, lời nói của anh Văn với cậu và câu trả lời cuối 

cùng chắc nịch của cậu bé đã chứng tỏ cậu không còn là đứa bé rụt rè, nhút nhát 

trước kia. Xuất phát từ tình yêu thương to lớn đối với mẹ của mình, Ân đã vượt 
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lên trên tất cả những nỗi sợ hãi kia. Hơn nữa, qua hành động, lời nói của Ân, tác 

giả còn cho thấy cậu là đứa trẻ gan dạ, dũng cảm. Mỗi lời đối thoại của từng 

nhân vật kèm theo từ hội thoại “em Ân bây giờ bạo quá!”, “thằng Ân bé bỏng”, 

“nhút nhát”... đã diễn tả đúng những giao tiếp thường nhật trong cuộc sống 

hàng ngày. Với tình yêu thương mẹ, Ân đã trưởng thành và bản lĩnh hơn ngày 

nào. Câu chuyện của Ân là hình ảnh của nhiều gia đình khác trong đời thường. 

Xuân Quỳnh thấy được điều đó, cảm nhận được sự ấm áp đó trong tình yêu 

thương gia đình, tác giả đã gửi gắm suy tư của mình vào các nhân vật. Điều đó 

lý giải tại sao truyện viết cho thiếu nhi của thi sĩ lại gần gũi, tự nhiên, mộc mạc, 

chân thành. 

Không chỉ với các truyện viết về đề tài gia đình hay xã hội, ngay trong cả 

truyện đồng thoại, Xuân Quỳnh cũng vẫn với lối viết giản dị, câu văn trong sáng 

mà gợi được nhiều xúc cảm cho người đọc. Lời đối thoại của những chú cá con 

trong truyện Cá chuối con với cá chuối mẹ cũng được tác giả tái hiện chân thực, 

cảm động. Chờ mãi không thấy mẹ đi kiếm ăn về, anh em nhà cá chuối vô cùng 

lo lắng. Chúng bàn nhau định cử một chị chuối lên bờ tìm mẹ thì mẹ về. Nhưng 

cá mẹ lại bị chảy máu nên các con đã hỏi mẹ dồn dập, “vừa hỏi vừa khóc”:  

“- Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế? 

- Kìa, mẹ làm sao kia! 

- Sao mẹ lại có máu ở cổ?...” [21; 17] 

Và sau khi nghe mẹ giải đáp, “bọn chuối con nhao nhao kết tội chú út”: 

“- Chỉ tại thằng út. 

- Chỉ tại thằng út.” [21; 18] 

Sau lời đáp lại của cá út, bọn chuối bàn bạc: 

“ – Bây giờ chúng ta đã hơi lớn rồi, chúng ta đừng làm khổ mẹ nữa. Chúng 

ta sẽ cùng nhau bơi quanh ao tự kiếm mồi. Các anh chị thấy thế nào? 

- Đồng ý! 

- Đồng ý!” [21; 19] 

Các chú cá con còn động viên mẹ: 

“ – Chúng con đang bàn nhau tự đi kiếm ăn. 
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- Chúng con không làm phiền mẹ nữa. Bây giờ mẹ đau, mẹ về hang nghỉ 

đi.” [21; 19] 

Trước lời nói của các con, cá mẹ thật phấn khởi: “- Trời ơi, các con tôi 

ngoan quá! Nhưng mà này các con, nếu con nào chưa tự kiếm ăn được, hoặc lúc 

nào khó kiếm ăn, các con cứ về mới mẹ nhá!” [21; 19] 

Chỉ với những câu hỏi - đáp ngắn gọn, ngôn từ dễ hiểu với các từ mang 

nghĩa đen, cách miêu tả trực tiếp, cụ thể, tác giả cho thấy tình yêu thương của 

các chú cá con dành cho mẹ. Chúng nhận thấy sự vất vả, bao bọc cũng như tình 

yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho chúng. Cá chuối mẹ cũng như bao người 

mẹ khác, luôn cố gắng để dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con, dù họ phải vất vả 

chịu đựng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mình. Những lời đối thoại ấy 

kết hợp với từ hội thoại: “mẹ làm sao kia?”, “nhao nhao”, “nhá”, rất phù hợp 

với tâm lý, hành động nhân vật.  

Trong truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, những khao khát về một 

mái ấm gia đình hạnh phúc của trẻ cũng thể hiện qua hành động, lời nói của 

nhân vật. Cậu bé Hưng trong Bến tàu trong thành phố là một đứa trẻ không có 

anh chị em bên cạnh. Tuy vậy, Hưng cũng chẳng lấy thế làm buồn. Thậm chí, 

Hưng không muốn có thêm anh em nữa vì không muốn bị người khác chia sẻ 

tình yêu của bố mẹ dành cho mình. Ban đầu, vì ích kỷ nên Hưng không muốn 

cho anh Hà về sống cùng nhà nhưng sau đó cậu cảm thấy mình cần có ai đó bên 

cạnh để cùng chơi, cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Hưng đã rất thật lòng:  

“- Anh đi rồi em chơi với ai? Chẳng lẽ em ra bãi sông một mình, em chạy 

một mình, em cười một mình à? Chán lắm!” [21; 75].  

Và thế là Hưng ao ước:  

“- Hai đứa ở gần nhau, má sẽ cho anh với Hưng ra bãi sông luôn. Chúng 

mình sẽ chơi với nhau mãi” [21; 75].  

Lời đối thoại chân thành của Hưng với anh Hà là một minh chứng cho thấy 

những đứa trẻ trong truyện của Xuân Quỳnh luôn khao khát được sống trong 

một gia đình hạnh phúc.  
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Trẻ em trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh không 

chỉ là những đứa trẻ ngoan, giàu tình yêu thương, biết quan tâm đến người khác, 

những đứa trẻ ấy thông qua lời đối thoại ngắn gọn mà chân thành còn thể hiện là 

những trẻ em giàu lòng trắc ẩn. Đó là bé Trang trong Quà tặng chú hề, cậu bé 

trong Người làm đồ chơi, nhân vật tôi trong Bà bán bỏng cổng trường tôi, Hoàn 

trong Con sáo của Hoàn.  

Truyện Con sáo của Hoàn gợi lên lòng yêu thương của con người đối với 

những con vật. Hoàn rất thích nuôi chim sáo và cậu ao ước có một con chim sáo. 

Rồi Hoàn cũng mua được một con sáo ưng ý nhưng suốt chặng đường về nhà, 

sáo mẹ cứ bay theo con của nó. “Em cúi xuống, dỗ dành chú sáo non: 

- Sáo à! Đừng sợ! Đừng theo mẹ nữa! Sáo về với anh thích lắm! Sáo muốn 

gì cũng được. Đừng theo mẹ nữa mà!” [21; 124] 

Thế nhưng, hai mẹ con sáo không chịu rời nhau. “Con sáo con cố chui 

cánh ra khỏi lồng, cái đầu bé bỏng của nó đập mạnh vào những nan cứng, vài 

sợi lông rụng xuống vạt áo của Hoàn” [21; 125]. Tới gần nhà, bố khẽ nhắc Hoàn 

vào nhà những cậu cứ đứng lặng như thế mãi rồi rụt rè nói: 

- “Bố ạ, hay là... hay là... ta thả con sáo ra... 

- Con nói sao? – Bố ngạc nhiên. – Thả con sáo ra ư?  

- Vâng. – Hoàn nói một cách khó nhọc. – Thả nó ra, kẻo tội bố ạ. 

Im lặng một lát, em thở dài: 

- Phải xa mẹ, nó chết mất...” [21; 125] 

Lời thoại của Hoàn với bố rất chân thành, tự nhiên qua việc tác giả kết hợp 

với từ hội thoại “kẻo”, “chết mất”, “ư”. Mơ ước có được một con sáo cho riêng 

mình của Hoàn không còn nữa khi em quyết định mở cửa lồng để thả con sáo là 

hành động vô cùng nhân hậu. Em không nỡ để sáo con phải buồn vì xa mẹ, 

không nỡ để sáo mẹ phải héo hắt, buồn rầu vì nhớ sáo con. 

Với những cấu trúc đối thoại như trên, ta thấy tác giả đã lượt bỏ hết những 

thành phần phụ rườm rà. Những câu thoại là những câu đơn, có khi là câu đơn 

đặc biệt. Ngôn ngữ đối thoại ấy tự nhiên như bất kì cuộc đối thoại nào ta gặp 

ngoài hiện thực. Người đọc có cảm giác như đang được tham gia đối thoại giống 
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người trong cuộc vì ngôn ngữ đời thường như được Xuân Quỳnh chụp lại, sao 

chép lại rồi đem vào những trang viết của mình. Sự ngắn gọn, rõ ràng trong lời 

thoại nhân vật của Xuân Quỳnh sẽ giúp trẻ dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đọc và dễ hiểu. 

Nó là một trong những yếu tố góp phần làm nên sự gắn bó, yêu mến của trẻ đối 

với tác phẩm của cô.  

Xuất phát từ khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của trẻ, tác giả đã lựa chọn lời 

đối thoại đơn giản, một mệnh đề tạo thuận lợi cho quá trình tạo lập và tiếp nhận 

lời nói của trẻ. Hơn nữa, hiểu được sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của trẻ, 

thi sĩ đã tạo ra những lời thoại giản dị, tự nhiên đúng với cách hiểu, cách cảm 

của các em. Tái hiện tâm lí, tình cảm, hành động... của nhân vật qua những lời 

đối thoại kết hợp với việc dùng từ hội thoại, Xuân Quỳnh giúp cho bạn đọc cảm 

nhận được ranh giới khoảng cách giữa truyện và đời thường dường như không 

còn. Thông qua những câu chuyện của cô, trẻ em sẽ bắt gặp chính mình, người 

lớn cũng thấy được những tính cách đó của bất cứ em nhỏ nào trong cuộc sống. 

Từ sự thấu hiểu đó, trẻ có thể tự điều chỉnh thói quen, khuyết điểm của mình; 

còn người lớn có thể hiểu được tâm lí trẻ để giáo dục các em dễ dàng hơn. Đọc 

những mẩu chuyện nhỏ xinh ấy, ta có thể thấy được một phần tuổi thơ của ta 

trong đó. Thật không sai khi nói rằng: “Lời nói là diện mạo của tâm hồn, là hành 

vi bộc lộ tâm lí, tính cách rõ nhất của con người”.  

Việc sử dụng lời thoại ngắn gọn, rõ ràng là đặc trưng chung của văn học 

thiếu nhi nhưng với những tác phẩm của Xuân Quỳnh, người đọc vẫn thấy được 

nét riêng trong sáng tác của cô. Có thể nói, chính từ những ảnh hưởng của đời 

sống, Xuân Quỳnh đã mang tất cả những yêu thương dành cho trẻ vào trong 

từng trang truyện. Và việc sử dụng số lượng lớn những lời đối thoại trong mỗi 

truyện kết hợp với từ hội thoại đã mang lại cho Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi của Xuân Quỳnh một màu sắc riêng không trộn lẫn, không hòa tan vào kho 

tàng truyện ngắn cho thiếu nhi cùng các tác giả khác.  

2.1.2. Ngôn ngữ đời thường thể hiện qua việc sử dụng từ ngữ 

Từ là đơn vị có sẵn trong ngôn ngữ. Nó là đơn vị nhỏ nhất, có cấu tạo ổn 

định, mang nghĩa hoàn chỉnh, được dùng để cấu thành nên câu. Từ dùng để gọi 
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tên, chỉ các hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất… của sự vật, hiện tượng 

trong thế giới khách quan. Khi từ ngữ được đưa vào trong câu, tùy theo mục 

đích, tác giả có thể giữ nguyên hoặc gọt giũa sao cho phù hợp với hoàn cảnh và 

ngữ nghĩa để diễn đạt điều mình muốn gửi gắm. Điều đó góp phần tác động trực 

tiếp đến cảm nhận của người đọc, qua đó khẳng định cái chất riêng, cá tính và 

phong cách viết của từng nhà văn, nhà thơ. Qua khảo sát Những truyện hay viết 

cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, chúng tôi thấy số lượt từ được sử dụng tương đối 

nhiều ở nhiều từ loại khác nhau (danh từ, động từ, tính từ), từ hội thoại, từ láy, 

từ xưng hô.  

* Danh từ 

Trong đời sống hằng ngày, danh từ được dùng để gọi tên các sự vật, hiện 

tượng. Đối với trẻ em, việc đưa danh từ vào sao cho phù hợp, dễ hiểu mà lại gần 

gũi với cuộc sống hàng ngày của trẻ rất quan trọng. Nó giúp trẻ dễ hình dung về 

các sự vật, sự việc, hiện tượng trong tác phẩm và tăng sự hiểu biết về thế giới 

xung quanh. Trên cơ sở đó, khi tìm hiểu Những truyện hay viết cho thiếu nhi của 

Xuân Quỳnh, chúng tôi tập trung khảo sát những danh từ được sử dụng nhiều 

trong cuộc sống đời thường và thống kê được một số loại danh từ chỉ loại (định 

danh) như: danh từ chỉ người, danh từ chỉ con vật, danh từ chỉ tự nhiên cây cỏ, 

danh từ chỉ đồ vật, danh từ chỉ món ăn… 

 Chúng tôi thấy: Số lượt danh từ được sử dụng khá nhiều, trong đó danh từ 

chỉ tự nhiên cây cỏ có số lượng nhiều nhất, khoảng hơn 300 lượt xuất hiện với 

28 loại cây, cỏ, hoa; danh từ chỉ người chiếm hơn 100 lượt xuất hiện; danh từ 

chỉ con vật xuất hiện hơn 100 lần với 22 con vật; danh từ chỉ đồ vật chiếm hơn 

100 lượt xuất hiện với 64 đồ vật và danh từ chỉ món ăn xuất hiện gần 100 lần với 

33 món ăn.  

Viết về thế giới tự nhiên phong phú, Xuân Quỳnh chủ yếu sử dụng các 

danh từ chỉ tự nhiên, cây cỏ và danh từ chỉ con vật. Dưới ngòi bút của thi sĩ, 

thiên nhiên trong Mùa xuân trên cánh đồng hiện lên với cảnh sắc vô cùng tươi 

đẹp. Bên cạnh những cánh đồng và rừng cây, tác giả đã miêu tả các loài hoa 

tượng trưng cho mùa xuân như: “Hoa cánh kiến nở vàng, hoa sở và hoa kim anh 
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trắng xóa, hoa dành dành đang đua nhau khoe sắc thắm” [21; 28]. Tất cả như 

tạo nên một rừng hoa lộng lẫy sắc màu. Những loài cây cỏ mọc trên cánh đồng 

cũng rất quen thuộc: “cỏ ống cao lêu đêu trước gió, cỏ gà, cỏ mật, cỏ tương tư 

xanh nõn” [21; 28]. Trên cánh đồng mùa xuân đầy sắc màu ấy còn có “gió ngào 

ngạt mùi thơm của cỏ mật và phấn hoa” [21; 28]. Những loài hoa, cây cỏ nghe 

tên tuy lạ mà quen, chúng đều là những loài cây, hoa dại, có sức sống mạnh mẽ.  

Góp phần tạo nên bức tranh sinh động đầy sắc màu ấy của mùa xuân, 

chúng ta không thể không kể đến những loài vật như những cư dân sinh sống 

trên cánh đồng như “những anh chuồn chuồn ớt đỏ thắm như ngọn lửa, những 

cô chuồn chuồn kim nhịn ăn để thân hình mảnh dẻ”, rồi “các anh sáo”, “cà 

cộ”, “bọ muỗm”, “các anh sếu giang hồ”, "chú bọ ngựa vung gươm tập múa võ 

trên những chiếc lá to, các ả cánh cam diêm dúa, các chị cào cào xòe áo lụa 

đỏm dáng”, “đạo mạo như bác dang, bác dẽ”.“Dưới nước, cá rô con, cá mài 

mại tung tăng, nhút nhát như anh cuốc, cũng mon men ra xem các cô sên thi 

múa. Lầm lì như anh châu chấu ma, cùng ngồi uống rượu với mấy bác cà 

cuống”. [21; 28 – 29] 

Hay những con vật gần gũi hơn với trẻ, gần gũi với cuộc sống làng quê như 

chim sẻ, xiến tóc, họa mi, ong vàng, dế mèn, bướm… đều hội tụ nơi đây. Sự góp 

mặt của những con vật, những loài cây cỏ vào mùa xuân tuy chỉ trong phạm vi 

hẹp là cánh đồng nhưng đều rất đầy đủ, nhộn nhịp. Các loài vật đều lũ lượt kéo 

nhau đi chơi với tâm thế “mùa xuân, ngày nào cũng là ngày hội” [21; 28].  

Có thể thấy, các loài vật đều được nhân hóa như những anh, chị, cô, chú 

đang vui vẻ đón chào mùa xuân. Các từ ngữ miêu tả về các con vật trong truyện 

được dùng theo lối nhân hóa thường xuyên xuất hiện trong truyện đồng thoại. 

Cách dùng từ như vậy làm cho loài vật trở nên gần gũi, sống động vô cùng. Và 

những đoạn văn như trên đã trở thành nét độc đáo của thể loại này. Xuân Quỳnh 

đã khéo léo giúp các em khám phá thêm những điều diệu kì trong thế giới nhiên 

nhiên lung linh sắc màu. 

Hay trong truyện Cô gió mất tên, cô Gió thích phiêu lưu khắp mọi nơi, nơi 

đâu cũng có sự xuất hiện của cô như: sông, biển, thuyền... Cô thích đi giúp mọi 
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người nên không nơi nào là cô dừng chân lâu. “- Cô Gió ơi! Các bạn hoa tầm 

xuân đua nhau gọi. – Cô đi đâu mà vội thế? Ở đây chơi với chúng em một chút 

nào!...” [21; 7]. Đến các bạn hoa tầm xuân, ngô, lau sậy bên bờ sông,… muốn 

níu giữ cô Gió lâu hơn để chơi với mình cũng còn khó. “- Các bạn lau sậy bên 

bờ sông cất lên tiếng. – Cứ cô đến là chúng tôi mới hát, không có cô chúng tôi 

buồn lắm đấy. Nhưng mà có bao giờ giữ được cô lâu đâu. Chỗ nào cũng cần 

đến cô nên cô cứ đi luôn” [21; 10]. Sự sáng tạo trong câu truyện Cô Gió mất tên 

vừa sinh động, gần gũi lại hữu ích cho các bạn nhỏ dễ tưởng tượng, hình dung 

về gió trong cuộc sống thật. Để các bạn nhỏ cũng biết rằng, nơi đâu cũng có gió 

và ngọn gió tuy vô hình nhưng cũng mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. 

Tác giả liệt kê ra rất nhiều danh từ chỉ tự nhiên, cây cỏ và chỉ con vật khiến 

người đọc như được cùng với các sinh vật nơi đây hòa mình vào với thiên nhiên. 

Thiên nhiên mang đến vẻ đẹp, bồi đắp và làm phong phú tâm hồn con người. 

Với lối sống chan hòa với thiên nhiên, Xuân Quỳnh đã làm cho thiên nhiên trở 

nên sống động, ấm áp và gần gũi hơn với bạn đọc nhỏ tuổi.   

Trong Ông nội và ông ngoại, Xuân Quỳnh cũng nói đến các từ chỉ vật dụng 

được du nhập từ nước ngoài như: cái xe gíp, bút Pi – lốt, ba toong... Khi lần đầu 

cùng mẹ vào Sài Gòn gặp ông ngoại, Minh đã thấy ở ông có những điều khác 

biệt. Đó là cách ông nói “lơ lớ giọng miền Nam” mà “phải nhờ mẹ cắt nghĩa 

mới hiểu hết được. Ví dụ: Bệnh viện thì ông gọi là nhà thương; bác sĩ ông gọi là 

đốc tờ; bồi dưỡng ông gọi là tẩm bổ; người tốt ông gọi là người đức hạnh v.v... 

Mẹ bảo những từ ấy là những từ cổ, ở Hà Nội không ai còn dùng nữa, nhưng vì 

ông đi vào trong này lâu rồi nên không biết những từ mới ngoài Bắc đã thay 

đổi” [21; 41]. Xuân Quỳnh đã giúp bạn đọc nhỏ tuổi có thêm hiểu biết về những 

từ đồng nghĩa qua cách lí giải của mẹ Minh về cách dùng từ của ông ngoại. Tác 

giả đã khéo léo chỉ ra sự đổi thay của ngôn ngữ do lịch sử đem lại. Đó cũng là 

cách cô cung cấp thêm cho các em tên gọi về các đồ dùng quen thuộc trong đời 

sống cũng như giúp các em hiểu biết thêm về ngôn ngữ dân tộc, cho trẻ em thấy 

sự giàu đẹp, phong phú của tiếng Việt. 
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Không chỉ đưa vào tác phẩm của mình những danh từ chỉ vật dụng, những 

món đồ chơi dân gian được những đứa trẻ ngày xưa yêu thích nhưng nay chỉ còn 

là những kỉ niệm cũng được Xuân Quỳnh khơi gợi lại. Đó là những đồ chơi làm 

bằng bột màu hay người ta còn gọi là Tò he. Người làm đồ chơi chính là câu 

chuyện khắc họa hình ảnh những con người đang cố níu giữ những giá trị dân 

gian truyền thống. Chúng được xếp vào hàng “nét đẹp dân gian Việt Nam cần 

được gìn giữ” và được bàn tay khéo léo của bác Nhân nặn ra được rất nhiều hình 

thù. Từ những con vật đơn giản như con vịt, con gà, con rồng bằng các màu sặc 

sỡ đến những nhân vật nổi tiếng như ông Quan Công, ông Trương Phi, Tôn Ngộ 

Không, Trư Bát Giới,… Công việc mà bác Nhân làm như là chiếc cầu nối giữa 

bác và các bạn nhỏ. Mỗi con vật bác Nhân nặn đều có một câu chuyện của riêng 

nó, “Bác còn kể chuyện về Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh, Quan Công và 

Trương Phi đánh nhau với Tào Tháo… Bác thường hát cho tôi nghe câu hát mà 

bác bảo trong vở tuồng: “Trương Phi hồi cổ thành”:  

… Lao xao… a… sóng vỗ ngọn tùng… 

Gian nan là nợ a… anh hùng phải vay…  

       Điệu hát thật là buồn và hùng tráng” [21; 78]. 

Ngoài những danh từ chỉ tự nhiên cây cỏ, con vật; chỉ đồ vật, Xuân Quỳnh 

cũng nhắc tới những danh từ chỉ món ăn. Trong Bà bán bỏng cổng trường tôi, 

tác giả đã đưa vào một số món ăn gắn liền với tuổi thơ nơi thôn quê của các em: 

“Trước cổng trường tôi có rất nhiều hàng quà: ô mai, bánh kẹo, ổi, táo và hàng 

bỏng ngô. Mỗi lần đến trường sớm hoặc khi ra chơi chúng tôi thường hay ra 

mua quà vặt” [21; 91]. Đó là những thức ăn vặt mà mỗi khi đi học, đứa trẻ nào 

cũng từng mua một lần và được nếm trải mùi vị của chúng. Đọc đến đây, ta cảm 

nhận mình như đang được trở về với tuổi thơ của mình.  

Danh từ chỉ con người cũng được Xuân Quỳnh đưa vào mỗi trang truyện 

cùng với sự kết hợp của các từ chỉ đặc điểm. Trong Bà bán bỏng cổng trường 

tôi, tác giả đã miêu tả bà cụ bán bỏng là một bà cụ “tóc bạc phơ, lưng hơi còng” 

và “rất hiền hậu” [21; 91]. Nhưng sau một thời gian bị đồn ho lao, hàng của bà 

không có người mua nên rơi vào tình trạng ế ẩm; bà mất đi nguồn thu nhập duy 
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nhất của bản thân. Và bỗng một hôm, nhân vật tôi đã gặp lại bà nhưng “trông bà 

gầy nhiều, lưng còng hẳn xuống, quần áo rách rưới” [21; 93]. Qua sự miêu tả 

ấy, bạn đọc thấy được diện mạo cũng như cuộc sống khốn khó, đáng thương của 

bà cụ bán bỏng. Còn trong Ông nội và ông ngoại, Xuân Quỳnh cũng thật tinh tế 

khi diễn tả nỗi lòng của mẹ Minh khi Minh ngầm nói rằng ông ngoại không yêu 

mình: “Thấy mẹ nói như trách móc, vả lại Minh trông mắt mẹ hoe hoe đỏ, Minh 

không gây thêm chuyện nữa” [21; 42]. Từ những chi tiết vụn vặt, đời thường đó, 

Xuân Quỳnh đã nhào nặn nên các nhân vật của mình khiến những trang truyện 

ánh vẻ đượm buồn nhưng vẫn khiến bạn đọc lạc quan, tin tưởng ở tình người, ở 

sự thông cảm, sẻ chia của con người. 

Như vậy, trong cách định danh các sự vật, Xuân Quỳnh đã đưa vào các 

truyện một hệ thống những danh từ định danh xuất phát từ đời thường và gần 

gũi với đời sống trẻ thơ. Điều này khẳng định Xuân Quỳnh luôn đặt tâm tư tình 

cảm của mình vào trẻ thơ, am hiểu suy nghĩ của trẻ mà phản ánh nó vào trong 

các tác phẩm của mình. Những thi liệu đời thường khi đưa vào các mẩu truyện 

ngắn còn giúp nữ thi sĩ đưa ra bài học giáo dục trẻ: bồi dưỡng cho các em tình 

yêu thiên nhiên, cỏ cây, gia đình, quê hương đất nước... Qua đó đồng thời truyện 

cũng phản ánh được những góc khuất trong hiện thực cuộc sống. 

* Động từ 

Khảo sát 16 truyện trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Xuân 

Quỳnh, chúng tôi nhận thấy Xuân Quỳnh sử dụng rất nhiều động từ miêu tả hoạt 

động, trạng thái của con người và của con vật, cây cỏ. Trong đó, phong phú nhất 

là động từ miêu tả hoạt động, trạng thái của con người.  

Đọc những câu chuyện ngắn gọn mà sâu sắc của Xuân Quỳnh, người đọc 

dễ hình dung những hành động quen thuộc mà bộc lộ rõ tính cách nhân vật. Mở 

đầu truyện ngắn Bà tôi, người đọc thấy xúc động về người bà hiền từ, đức hạnh: 

“Bữa ăn, bà thường ngồi đầu nồi, lấy đũa cả đánh tơi cơm ra rồi xới. Bà xới cho 

bà bát cơm trên, sau mới xới cho cả nhà và cho tôi. Khi ăn, bao giờ bà cũng ăn 

sau. Bà ăn rất ít, thường thì chỉ hai lưng, một lưng cơm, một miếng cháy. Trong 

lúc ăn, bà hay để ý đến tôi, nếu tôi có vẻ thích ăn món gì thì bà lại ăn ít món ấy. 
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Có khi bà chỉ cần chan một ít nước dưa hoặc ăn với một vài quả cà pháo là 

xong bữa” [21; 56]. Các cụm động từ “ngồi đầu nồi, đánh tơi cơm, xới cho bà 

bắt cơm trên, ăn sau, ăn rất ít, ăn ít món ấy” giúp người đọc cảm nhận được 

tình thương con cháu của người bà. Hình ảnh người bà già nua, có chút lẫn vì 

tuổi già nhưng nhân hậu, chịu thương chịu khó hiện lên thật chân thực, giản dị.  

Động từ trong mỗi trang truyện không chỉ góp phần khắc họa tính cách 

nhân vật mà còn giúp bạn đọc hiểu rõ tâm trạng, tình cảm nhân vật và tái hiện 

nhiều mặt cuộc sống thường ngày. Với đứa cháu trong Bà tôi, bà là bà nội hiền 

từ, nhân hậu nhưng với bố mẹ cậu thì bà lại là “người lẩm cẩm”. Việc bà đánh 

mất phiếu mua thực phẩm khi đi chợ càng làm cho mối quan hệ trong gia đình 

thêm căng thẳng. Vì điều đó mà người con dâu, con trai đã nói những lời vô tâm 

với mẹ của mình:  

“Mẹ tôi nói bâng quơ:  

- Thế là tháng này nhịn! Nước mắm chẳng có, thịt cá cũng chẳng có! Lấy 

tiền đâu ra mà mua thực phẩm chợ đen!  

- Tôi đâu muốn thế, - bà tôi nói một cách ăn năn – chẳng may thôi. Thực 

ra, tôi cũng đã đề phòng kẻ cắp rồi, tôi vẫn giữ khư khư lấy cái túi áo để tem 

phiếu, ai biết đâu lúc đưa tay ra trả tiền hàng rau thì nó rút mất. Phòng kẻ ngay 

chứ phòng thế nào được kẻ gian.  

- Đề phòng gì! – Bố tôi day diết. – Bà thì cần giữ gìn gì cho gia đình. Bà có 

làm ra tiền đâu mà bà biết xót”. [21; 58] 

Cùng một lời nói, người con dâu thì “nói bâng quơ”, người mẹ thì “nói một 

cách ăn năn” vì day dứt về việc đánh mất cái phiếu mua thực phẩm còn người 

con trai thì “day diết”. Chỉ qua một động từ “nói”, tác giả giúp người đọc hình 

dung tâm trạng, tình cảm nhân vật trong một tình huống cụ thể. Nếu như mẹ 

luôn bao dung, độ lượng với con cái thì con cái lại chẳng thể bao dung mẹ chỉ 

một lần. Người con dâu thì nói với thái độ lạnh nhạt như không muốn ám chỉ 

vào ai, con trai thì nói với thái độ đay nghiến, chì chiết người mẹ. Xuân Quỳnh 

đã tái hiện bức tranh xã hội hiện thực thời kì bao cấp. Đi sâu vào từng ngóc 
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ngách đời sống, khai thác chiều sâu tâm hồn, tính cách nhân vật, tác giả đã diễn 

tả thật đúng tâm trạng mỗi nhân vật trong câu chuyện. 

Trong Ông nội và ông ngoại, Xuân Quỳnh sử dụng một số động từ: “tặng, 

mua, nâng niu, cho” miêu tả tình cảm của ông ngoại dành cho Minh. Ông đã 

mua tặng Minh cái xe gíp bằng sắt có hai súng máy, ông đã mua món quà này từ 

khi nghe tin mẹ Minh sinh con trai nhưng không gửi ra Bắc được. Ông đã nâng 

niu món quà đó suốt bảy năm liền chờ dịp trao cho cháu ngoại. Và trước khi tiễn 

mẹ con Minh ra bến xe, “ông rút cái bút máy trong túi áo ra đưa cho Minh và 

nói: 

- Ông chỉ còn cái bút này quý nhất ông cho cháu, cháu giữ lấy để viết thư cho 

ông” [21; 43]. Những hành động đó của ông đối với Minh tuy bình thường 

nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm tha thiết khiến câu chuyện trở nên lắng 

đọng. 

Trong câu chuyện Bà bán bỏng cổng trường tôi, tác giả đã chú ý dùng các 

động từ, tính từ miêu tả hành động, tình cảm của nhân vật tôi đối với bà cụ bán 

bỏng ngô: chứng kiến cảnh “bà bán bỏng lật đật đến gần bếp lò run rẩy nhét cái 

bánh mì vào phía dưới lò”, “tôi thấy thương bà quá. Tôi chạy lại gần bà, ấn vội 

vào tay bà số tiền mẹ tôi đưa mua rau rồi chạy vụt về” [21; 94]. Và rồi, ra lớp 

cậu đã kể cho các bạn nghe. Cả lớp cũng thấy hối hận vì đã vì một thông tin 

chưa được kiểm chứng đã không ai mua bỏng ngô của bà cụ nữa. Các bạn đã 

bàn nhau “ăn sáng bằng bỏng” của bà bán bỏng.  

Trong Thầy giáo dạy vẽ, tác giả đã sử dụng tính từ, động từ miêu tả trạng 

thái, hành động thể hiện tình cảm của học sinh đối với người thầy của mình. 

Những học sinh ấy rất “thương thầy”, “giận những người xem vô cùng” vì 

những bức tranh triển lãm của thầy được treo ở buổi triển lãm nhưng “mọi 

người đi lướt qua, chẳng ai để ý tới bức tranh của thầy” [21; 88]. Từ tình cảm 

đối với thầy, những người học trò ấy đã thay nhau viết vào cuốn sổ ghi cảm 

tưởng ở phòng triển lãm về bức tranh của thầy để mang đến cho thày chút niềm 

vui giản dị. Và cho dù có nhiều năm trôi qua, những người học trò ấy vẫn luôn 

nhớ, biết ơn thầy mãi mãi. Với những hành động giản dị, tình cảm chân thành 



 

42 
 

của nhân vật đã khơi dậy ở bạn đọc tình cảm biết sẻ chia, cảm thông với mọi 

người trong cuộc sống. Từ những câu chuyện nhỏ xinh, đời thường ấy, trẻ em 

rút ra được những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc.  

Trong truyện Hạt Đỗ Sót, cô Đỗ Sót bị đặt vào cảnh ngộ không mong 

muốn: cô vô tình bị bỏ rơi trong chiếc hũ “vừa tối vừa vắng vẻ” – nơi có mụ 

Mọt lúc nào cũng nghiến răng kèn kẹt, kêu đói và xem Đỗ Sót là một miếng mồi 

ngon. Trong tình cảnh đó, “Đỗ Sót rất buồn”. Cô đã “khóc lên nức nở” vì “nghe 

nói các bạn vẫn nhớ đến mình” [21; 24]. Nhờ các chú Kiến giúp sức, Đỗ Sót đã 

ra được với đất và không khỏi “nghẹn ngào” lúc chia tay những người bạn tốt, 

rồi cô “vui sướng” khi cuối cùng đã được hòa vào cuộc sống chung của bạn bè. 

Thông qua các động từ, tính từ, tác giả đã khắc họa các trạng thái tâm lí buồn 

vui và làm bật lên khát vọng sống của Đỗ Sót. 

Với giọng kể chuyện chậm rãi, thân mật mà gần gũi như những lời trò 

chuyện tâm tình, Xuân Quỳnh đã nối kết các “chi tiết nghệ thuật” hết sức cụ thể, 

đời thường để tạo nên những câu chuyện đằm thắm, sâu sắc. Thi sĩ quý trọng, 

nâng niu những hành động giản đơn, những tình cảm chân thành của con người 

với con người trong đời sống và gửi gắm chúng vào tác phẩm của mình. Tuy số 

lượt động từ được sử dụng không nhiều bằng danh từ nhưng động từ góp phần 

cho việc bộc bạch tâm tư tình cảm của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh với cuộc sống một 

cách rõ nét, đồng thời đem lại cho các tác phẩm của cô những nét tự nhiên, phù 

hợp với con trẻ, gia tăng vốn từ cho trẻ. Và qua đó, những câu chuyện đã góp 

phần khẳng định cách sử dụng ngôn ngữ giản dị, đời thường nhưng không kém 

phần tinh tế của nữ sĩ. 

* Tính từ  

Trong truyện ngắn viết cho thiếu nhi, Xuân Quỳnh sử dụng nhiều tính từ. 

Yếu tố này một mặt góp phần biểu thị nội dung một cách chính xác, mặt khác nó 

đã tạo ra được những sắc thái biểu cảm rõ nét. Trong đời sống hàng ngày, tính từ 

là những từ biểu đạt những đặc điểm về chất lượng, tính chất, màu sắc, mùi vị, 

trạng thái,… Trên cơ sở này, chúng tôi khảo sát 16 truyện trong Những truyện 

hay viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh và xác định được hơn 700 lượt xuất hiện 
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tính từ. Các tính từ đó được chúng tôi phân vào hai loại lớn là tính từ chỉ đặc 

điểm về lượng và tính từ chỉ màu sắc (tính từ chỉ đặc điểm về chất).  

Những tính từ chỉ chất lượng chủ yếu diễn đạt phẩm chất, về tính chất của 

sự vật, hiện tượng như trong Bạn Lộc. Tác giả dùng các tính từ còi, yếu, kém để 

nói về Lộc. Tuy bé nhỏ, ốm yếu là vậy nhưng Lộc là một cậu bé chăm ngoan, 

giàu nghị lực. Mẹ mất sớm, bố đang bị bệnh, cậu phải vừa đi học, vừa chăm lo 

việc nhà và giúp bố mưu sinh. Dù gặp khó khăn nhưng Lộc lại học rất giỏi. 

“Hẳn vì “còi” nên Lộc có vẻ yếu, thường hôm nào học năm tiết, tiết học hát cuối 

cùng là Lộc hát chẳng ra hơi. Người ta bảo thể lực yếu thì thường học kém, thế 

mà Lộc học chẳng kém” [21; 114]. Không chỉ vậy, trong truyện tác giả còn sử 

dụng các tính từ với tính chất cực tả nhưng cụ thể về Lộc như: rủ rỉ (ít nói), mến, 

tự ái, học giỏi, bé, chăm ngoan, nền nếp, cẩn thận. Hay khi bị các bạn trêu là 

“Lộc ki”, “Lộc cộc đuôi” thì “Lộc chỉ mỉm cười hiền lành. Khi nào tức quá thì 

Lộc mới tách ra khỏi đám bạn là đi lùi lũi một mình” [21; 115]. Thông qua một 

số tính từ, Xuân Quỳnh đã miêu tả hình dáng, phẩm chất, tính cách cũng như 

nghị lực của Lộc. Trái ngược với Lộc, tác giả dùng các tính từ cao lớn, giỏi 

được dùng để nói về nhân vật tôi: “Còn tôi, trông có vẻ cao lớn hơn Lộc thì học 

lại chẳng giỏi giang gì” [21; 114]. Xuân Quỳnh đã khéo léo xây dựng hai hình 

ảnh đối lập về hình dáng, phẩm chất giữa hai bạn nhỏ thật dí dỏm mà hài hước. 

Ngoài những tính từ chỉ đặc điểm về lượng còn có những tính từ chỉ màu 

sắc trong truyện của Xuân Quỳnh. Các tính từ chỉ màu sắc được khảo sát tuy 

xuất hiện không nhiều như trong thơ của thi sĩ nhưng chúng ta nhận thấy: “Cô 

vẫn ưu tiên sử dụng các gam màu tươi sáng (xanh, trắng, vàng, đỏ...). Đó không 

phải là màu sáng nhạt nhòa, hư ảo mà là màu sáng rõ ràng và tươi mới của hiện 

thực. Với cách phối màu hài hòa, linh hoạt trong những trang viết, bạn đọc như 

đang xem những hình ảnh rất sống động và rực rỡ, giống như “một thước phim 

được quay bởi những cú lia máy táo bạo” (Vũ Thị Mai - Góc nhìn văn nghệ).  

Trong truyện ngắn Con sáo của Hoàn. Khi cậu bé Hoàn được bố dẫn đi 

mua sáo, cậu như lạc vào một thế giới chim với “những chú chim hoàng yến 

lông vàng óng, bạch yến lông trắng muốt, cả một chú yến lửa đỏ rực, mắt, mỏ 
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và chân cũng đỏ như lửa” [21; 121]. Miêu tả màu sắc chân thực, tác giả đã 

khiến những chú chim hiện lên trong mắt Hoàn mới đẹp làm sao, khiến niềm 

đam mê có một chú chim cho riêng mình của Hoàn càng mãnh liệt. Và sau cùng, 

con sáo mà em chọn là con sáo sậu với “bộ lông mượt mà đen nhấp nhánh, 

những chấm trắng nổi bật ở cổ, ở chân, đỏm dáng như thắt nơ và đi tất trắng. 

Cái mỏ vàng óng ánh, đôi mắt nhỏ trong veo, cái đầu ngẩng cao vừa kiêu hãnh 

vừa thơ dại” [21; 124]. 

Hay thiên nhiên trong Mùa xuân trên cánh đồng cũng được Xuân Quỳnh 

miêu tả ngập tràn sắc xuân tươi sáng: vàng, trắng xóa, xanh nõn, đỏ thắm, trắng 

muốt. Các tính từ không chỉ miêu tả thiên nhiên đặc sắc, tươi đẹp với nhiều gam 

màu mà còn tạo nên được sức sống cho câu chuyện. Sử dụng các tính từ gần gũi 

với đời sống hàng ngày, Xuân Quỳnh đã đến gần việc tiếp cận với bạn đọc nhỏ 

tuổi, khẳng định sự trau chuốt, sáng tạo trong việc biến ngôn ngữ của mình 

thành ngôn ngữ của trẻ thơ.  

Có thể thấy, thế giới sắc màu trong tác phẩm của Xuân Quỳnh rất rõ ràng, 

cụ thể, giàu chi tiết. Tác giả hầu hết sử dụng các các màu sắc thuộc hệ thống các 

màu cơ bản, các màu đều thuần nhất và không pha trộn. Đó là sắc màu của thế 

giới thực được phản ánh trong truyện ngắn của cô, tạo cho người đọc cảm giác 

gần gũi và quen thuộc. Có thể bởi tư duy chất phác cùng với giọng điệu giãi bày 

đã tác động tới cách sử dụng ngôn ngữ màu sắc của Xuân Quỳnh. Đây là một 

đặc điểm trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ của thi sĩ mà không hề bị lu mờ so 

với các tác giả khác trong dòng chảy văn học thiếu nhi Việt Nam.  

Như vậy, với việc sử dụng những tính từ, Xuân Quỳnh đã làm tăng khả 

năng biểu đạt hình ảnh cho truyện và giúp nữ thi sĩ lột tả được những trạng thái, 

tâm tư, tình cảm một cách dễ hiểu, chân thực, cụ thể. Tuy tác giả sử dụng những 

tính từ có nguồn gốc từ ngôn ngữ đời thường nhưng nó đã tạo ra được điểm 

nhấn riêng trong cách diễn đạt so với các tác giả khác. Qua đó, góp phần khẳng định 

tài năng của thi sĩ trong nền văn học dân tộc và trong lòng bạn đọc, đặc biệt là bạn 

đọc nhỏ tuổi. 
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* Từ láy  

Từ láy là những từ được cấu tạo bằng cách nhân đôi tiếng gốc theo những 

quy tắc nhất định, sao cho quan hệ giữa các tiếng trong từ vừa điệp, vừa đối, hài 

hòa với nhau về âm và về nghĩa, có giá trị tượng trưng hóa. Từ láy có giá trị biểu 

đạt, biểu cảm cao, làm cho hình tượng thơ thêm uyển chuyển, cân đối, gợi tả 

sinh động. Vận dụng lớp từ này, Xuân Quỳnh đã viết lên những mẩu truyện giản 

dị nhưng giàu sắc thái tạo hình, biểu cảm. Qua khảo sát 16 truyện, chúng tôi thu 

được hơn 200 lượt từ láy được Xuân Quỳnh vận dụng. Dựa vào tiêu chí về mặt ý 

nghĩa, từ láy được chia làm 3 loại lớn: Từ láy tượng thanh, từ láy tượng hình, từ 

láy biểu thái [9; 182].  

Khác với cách miêu tả thiên nhiên trong Những truyện hay viết cho thiếu 

nhi của các tác giả khác như Võ Quảng, Phạm Hổ, Tô Hoài,… hầu hết thiên 

nhiên trong các tác phẩm viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh chỉ xuất hiện trong 

quá trình miêu tả diễn biến tình tiết truyện. Số lượng từ láy cũng như số lượt 

xuất hiện được tác giả sử dụng tuy không nhiều nhưng nó đều là những từ gây 

được ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc. 

Đọc Mùa Xuân trên cánh đồng, Xuân Quỳnh đã có những nét miêu tả 

nhiên nhiên rất đặc sắc với ngòi bút chấm phá ấn tượng qua các từ láy như: 

“đám mây mỏng lấp lánh”, “cỏ ống cao lêu đêu đong đưa trước gió”, “chim 

hót líu lo”, “Muôn loài vật trên đồng lũ lượt kéo nhau đi”; “Những cô chuồn 

chuồn kim  thướt tha bay lượn”, “Các ả cánh cam diêm dúa”, “cá mài mại tung 

tăng”, “Nhút nhát như anh cuốc, cũng mon men ra xem các cô sên thi múa”, 

“Lầm lì như anh châu chấu ma” [21; 28]. Chỉ với một đoạn văn ngắn miêu tả về 

mùa xuân trên cánh đồng, tác giả đã sử dụng tới chín từ láy trong đó chỉ có một 

từ láy tượng thanh chỉ tiếng chim hót, ba từ láy tượng hình dùng để miêu tả hình 

dáng của các con vật khi đang chuẩn bị đi chơi ngày hội mùa xuân, còn năm từ 

láy biểu thái dùng để biểu thị trạng thái của các sự vật, tâm lí, tính cách của các 

con vật mỗi khi mùa xuân đến. Qua những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy từ 

láy không chỉ có tác dụng xây dựng hình tượng nhân vật mà còn góp phần tạo 
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tính nhạc, mang lại giá trị lớn trong việc miêu tả cảnh vật tạo nên những bức tranh 

thiên nhiên sinh động, lung linh sắc màu, đầy chất thơ. 

Cậu học trò trong truyện Thầy giáo dạy vẽ, khi biết tin thầy giáo của mình 

mới mất, cậu cũng “sững sờ nhớ lại hình ảnh của thầy Bản”. Từ láy “sững sờ” 

miêu tả trạng thái hụt hẫng đến lặng người của người học trò ấy vì không tin 

được rằng người thầy mà mình yêu quý đã ra đi mãi mãi. Nhớ lại hình ảnh của 

thầy, một người “Thầy luôn đăm chiêu, nhưng hiền hậu, chẳng bao giờ thầy cáu 

giận, gắt gỏng chúng tôi”; thầy Bản luôn tâm huyết với nghề dạy học của mình 

đến nỗi “Cũng chẳng bao giờ thầy bỏ một tiết lên lớp nào, kể cả những hôm 

thầy yếu mệt, sốt cao giọng run run”. Tính cách của thầy được gói gọn trong từ 

láy “hiền hậu” – hiền lành và nhân hậu, kết hợp với từ láy “gắt gỏng” (“chẳng 

bao giờ thầy cáu giận hay gắt gỏng chúng tôi”) [21; 86] như làm tăng thêm nét 

tính cách đáng quý của thầy trong mắt học sinh. Từ láy “run run” miêu tả giọng 

của thầy khi thầy bị ốm nhưng vẫn cố dạy học sinh càng làm tăng thêm hình ảnh 

đẹp của thầy. Đối với thầy, niềm vui của thầy chính là công việc dạy học và 

các em học sinh thân yêu của mình. Thầy là một trong những “họa sĩ học khóa 

đầu tiên trường cao đẳng mĩ thuật Đông Dương” và rất đam mê hội họa. Thầy 

“còn là một tấm gương về sự cần cù, lòng trong sạch, tình yêu thương trân 

trọng với công việc bình thường của mình” [21; 90]. Từ “trân trọng” nói lên sự 

ngưỡng mộ của học sinh đối với thầy. Để rồi sau tất cả, lứa học sinh mà thầy 

dạy đó đều muốn thưa với thầy giáo của mình rằng “Chúng em biết ơn thầy, mãi 

mãi biết ơn thầy…” [21; 90]. Từ láy “mãi mãi” thể hiện một lòng biết ơn sâu 

sắc đối với thầy Bản cả bây giờ và cả mai sau nữa. Những từ láy này gần gũi 

trong lời nói thường ngày, Xuân Quỳnh đã đem chúng vào tác phẩm để diễn tả 

chân thực tâm trạng, thái độ cũng như cảm xúc của cậu học trò cũ với người 

thầy của mình. 

Truyện Bà bán bỏng cổng trường tôi đã khắc hoạ hiện thực cuộc sống và 

chân dung con người. Ban đầu, bà bán bỏng ở cổng trường luôn được nhiều học 

sinh yêu thích và mua hàng -“Mỗi lần chạy ào từ trong lớp ra là nhiều đứa 

chúng tôi xông thẳng đến bà, chen nhau tíu tít”- [21; 91]. Từ láy “tíu tít” gợi tả 
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tiếng cười nói, hỏi han dồn dập không ngớt của đám học trò khi chen nhau, bạn 

nào cũng muốn mua được hàng của bà. Tuy nhiên, chỉ vì một tin đồn vu vơ - bà 

bị ho lao – mà không ai dám mua bỏng ngô của bà nữa. Gánh hàng nhỏ của bà 

vắng khách dần. Gánh bỏng của bà “còn ế một túi nilông to tướng, mặt bà ỉu xìu 

chả buồn mời chào chúng tôi” [21; 93]. Từ láy “ỉu xìu” càng làm tăng thêm sự 

buồn bã trên khuôn mặt bà.  

Không còn thu nhập, bà cụ “trông gầy nhiều, lưng còng hẳn xuống, quần 

áo rách rưới” [21; 93]. Từ láy“Rách rưới” không chỉ miêu tả cái nghèo, cái khổ 

của bà cụ mà còn gợi lên sự thương cảm của tác giả đối với nhân vật. Sự vô tâm 

của những đứa trẻ vô tình đã đẩy bà cụ vào hoàn cảnh khổ sở hơn, hôm thì bà 

xin được mẩu bánh mì, hôm thì có người thương tình cho vài đồng lẻ, ngay cả 

chỗ trú chân cũng không có. Khi gặp bà ở gần quán phở, cậu bé đã thấy “Bà đội 

nón rách ngồi co ro thu mình trong tấm vải nhựa cũ áp lưng vào mặt phía tường 

ngoài lò nấu phở một quán phở ven đường cho ấm”; “Bà bán bỏng lật đật đến 

gần bếp lò run rẩy nhét cái bánh mì vào phía dưới lò” [21; 94]. Các từ láy “co 

ro”, “lật đật”, “run rẩy” miêu tả hình dáng, hành động đáng thương của bà cụ. 

Gặp lại bà cụ ở chợ, nhân vật trong truyện kể lại với mẹ. Được mẹ phân tích 

chỉ ra lỗi, cậu bé và những người bạn đã thức tỉnh: “cổ tôi nghẹn lại một nỗi hối 

hận không thể nào quên” [21; 96]. Từ láy “hối hận” biểu thị sự nuối tiếc và 

cảm thấy đau khổ, day dứt khi nhận ra lỗi lầm của mình. Chúng mong muốn bà 

cụ bán bỏng quay lại để có thể sửa chữa sai lầm của mình gây ra đối với bà.  

Câu chuyện về bà bán bỏng là một bài học về cách ứng xử trong cuộc sống, 

là minh chứng cho việc làm và hành động thiếu suy nghĩ, những câu nói bông 

đùa có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác, thậm chí có thể đẩy họ 

đến bước đường cùng. Đồng thời, thông qua câu chuyện, tác giả muốn gửi 

gắm thông điệp tới các em: cần phải biết cảm thông, sẻ chia với người xung 

quanh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Có thể thấy trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi, Xuân Quỳnh đã lựa 

chọn những từ láy gần gũi, dễ hiểu có chức năng miêu tả, biểu cảm giúp người 

đọc đặc biệt là bạn đọc nhỏ tuổi dễ hình dung về hình dáng, đặc điểm, nghe 
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được âm thanh của vạn vật một cách cụ thể, sinh động, đa dạng, nhiều màu vẻ. 

Những từ láy đó phù hợp với tâm lí trẻ thơ luôn khát khao định hình, miêu tả, 

tìm hiểu, khám phá và quan sát thế giới vạn vật xung quanh. Qua những trang 

viết của thi sĩ, cuộc sống con người, tình cảm của con người luôn hiện lên chân 

thực, cảm động. Các em đón nhận những trang viết của Xuân Quỳnh cũng là 

đón nhận những bài học giáo dục nhẹ nhàng mà sâu sắc. Đúng như Tiến sĩ giáo 

dục Nguyễn Thụy Anh đã nhận xét: “Tác giả đã tặng cho chúng cái nhìn nhân 

hậu, dí dỏm với người và cảnh vật xung quanh, lòng trắc ẩn với bao nhiêu câu 

chuyện về thân phận cô độc của con người...” [21; 5]. Những cảnh đời khốn khổ 

ấy đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ thật lòng từ nhân vật trong truyện, trẻ 

con nhưng cũng rất chững chạc. Ở đó, ta không còn thấy cái khổ nữa mà thay 

vào đó là sự hòa quyện của tình người.  

Từ láy trong các truyện được khảo sát đã khắc họa hình ảnh, tô đậm sắc 

thái biểu cảm, nhấn mạnh ý nghĩa biểu hiện. Nó là lớp từ giàu sắc thái biểu cảm 

và đóng vai trò quan trọng trong việc miêu tả, biểu hiện thế giới vạn vật qua tâm 

hồn trẻ thơ.  

* Từ hội thoại:  

Từ hội thoại là những từ ngữ được dùng đặc biệt trong lời nói miệng trong 

sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong đối thoại. Từ hội thoại là lớp từ giàu hình ảnh, 

chứa đựng sắc thái biểu cảm phong phú, gắn liền với một cách nhìn riêng, một 

thái độ đánh giá riêng chủ quan của người nói, màu sắc cá nhân bộc lộ ra ở 

những sắc thái biểu cảm này. Đối với trẻ em, thơ văn cũng chính là tiếng nói 

hàng ngày của các em, gần gũi và hết sức tự nhiên nên từ hội thoại được dùng 

khá phong phú, diễn tả đúng cách nói năng suy nghĩ của trẻ.  

Trong quá trình khảo sát 16 truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, 

chúng tôi thống kê được tất cả hơn 700 lượt từ hội thoại. Dựa theo quan điểm 

phân loại từ hội thoại của Đinh Trọng Lạc [8; 22 – 23] chúng tôi đã phân chia từ 

hội thoại thành 4 kiểu: Thêm yếu tố, bớt yếu tố, biến yếu tố và dùng yếu tố 

không có lí do.  
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Qua bảng thống kê, có thể thấy từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu thêm 

yếu tố được sử dụng nhiều nhất trong các câu chuyện. Thêm yếu tố chính là một 

trong những cách làm cho sự vật, hiện tượng, hành động, trạng thái, tính chất... 

cụ thể, chi tiết; qua đó góp phần làm tăng thêm sắc thái biểu cảm, tăng thêm sắc 

thái nghĩa về từ ngữ cần biểu thị.  

Trong tác phẩm của mình, Xuân Quỳnh đã sử dụng lớp từ này thật linh 

hoạt tự nhiên. Chúng ta có thể kể tới một số từ hội thoại: “tối mò mò”, “sáng 

choang”, “xinh xắn”, “mệt lừ”, “buồn rầu”; “cao lêu đêu”, “nhỏ xíu”, “buồn 

thiu”, “trắng muốt”, “trắng xóa”, “gầy đét”, “bạc phơ”, “héo hắt”, “bé tí xíu”, 

“xanh xao”, “giữ khư khư”, “vàng rực”, “đỏ rực”, “xanh mướt”, “đen nhẻm”, 

“cao chống chếnh”, “đen sạm”, “chậm chạp”, “bạc phếch”, “xanh lè”, “tái 

nhợt”, “ướt sũng”, “bé bỏng”, “đen nhánh”, “sáng bạch”, “tròn xoe”, “cong 

veo”, “hói trụi”.... Các từ hội thoại này có yếu tố đứng sau mang tính cụ thể, 

giúp người đọc hình dung một cách chi tiết về đặc điểm (tối, sáng, ướt, xinh, 

mệt, cao, nhỏ, trắng, gầy, bạc, bé, đỏ, xanh, đen, chậm, tái, tròn, cong, hói...), về 

hành động (khóc, run, buồn, héo...) của đối tượng. Cách dùng từ như vậy hoàn 

toàn phù hợp với nhận thức, với cách diễn dạt hàng ngày của trẻ em.  

Theo cách cấu tạo từ hội thoại này, với mỗi yếu tố được thêm vào sau các 

từ chỉ màu sắc, trạng thái, Xuân Quỳnh luôn chọn cho đối tượng một màu sắc, 

trạng thái phù hợp. Màu “đen nhánh” đã miêu tả độ đen, bóng đến mức có thể 

phản chiếu được ánh sáng về bộ lông mượt mà của chú sáo (Con sáo của Hoàn). 

Chỉ qua màu sắc bộ lông ấy của chú sáo, bạn đọc cũng đủ hình dung vẻ đẹp của 

nó khiến Hoàn ao ước bấy lâu. “Nhẹ nhõm” miêu tả cảm giác thanh thản, bình 

yên trong tâm hồn của cô Thu “sau những buổi trực đêm trở về” khi bản thân đã 

đem đến được niềm vui nho nhỏ cho các bạn nhỏ đang ốm đau kia (Người cô 

của bé Hương).  

Sự sáng tạo của Xuân Quỳnh còn thể hiện ở chỗ: cùng một từ nói về đặc 

điểm nhưng việc thêm yếu tố sau khác nhau đã tạo cho từ những sắc thái nghĩa 

khác nhau trong những ngữ cảnh cụ thể khác nhau. “Trắng muốt” và “trắng xóa” 

trong câu chuyện Mùa xuân trên cánh đồng là những từ chỉ màu sắc của các loài 
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hoa. Nếu “trắng xóa” chỉ mức độ trắng đều khắp trên một diện rất rộng của hoa 

sở và hoa kim anh thì “trắng muốt” miêu tả độ trắng, mịn màng rất đẹp những 

khóm hoa cúc trắng dưới nắng mai. Sự chi tiết, cụ thể của các từ hội thoại ở đây 

đã làm nổi bật lên sắc trắng đặc trưng của mỗi loài hoa, góp phần làm nên bức 

tranh mùa xuân trên cánh đồng rực rỡ sắc màu. Cùng miêu tả hình dáng nhưng 

“cao lêu đêu” (Mùa xuân trên cánh đồng) miêu tả độ cao đến mức mất cân đối 

so với bề ngang của cỏ ống, còn “cao chống chếnh” (Bến tàu trong thành phố) 

miêu tả độ cao nhưng thiếu đi sự che chắn cần thiết xung quanh của ngôi nhà 

được xây “quay mặt ra sông” ở bến tàu thủy. Phải thật tinh tế trong quan sát 

Xuân Quỳnh mới lột tả được vẻ đẹp ấy của mỗi loài hoa, miêu tả chính xác độ 

cao của các sự vật trong thực tế khách quan. Hiểu và biết vận dụng các từ hội 

thoại trong mỗi trang viết của Xuân Quỳnh, trẻ em sẽ được trau dồi thêm vốn từ 

cũng như sự hiểu biết về đối tượng trong đời sống. 

Việc thêm yếu tố trong kiểu cấu tạo này còn được tác giả xây dựng theo 

kiểu: yếu tố được thêm vào là yếu tố lặp lại một bộ phận của yếu tố trước đó: 

“xấu xấu là” [21; 62] (Bà tôi ); “mát ơi là mát” [21; 43] (Ông nội và ông ngoại). 

Từ yếu tố ban đầu: “xấu”, “mát”  tác giả đã tạo nên từ có cấu tạo lặp lại hình vị 

gốc. Chính điều này tạo ra sự dí dỏm, dễ thương, phù hợp với tâm lý trẻ em, 

thân quen như hơi thở, như lời ăn tiếng nói hàng ngày.  

Từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu bớt yếu tố trong truyện được khảo sát 

xuất hiện tương đối ít và chiếm số lượng ít nhất trong số các trường hợp được 

khảo sát. Nhìn chung, những từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu này được hình 

thành do thói quen ưa lối nói tắt trong giao tiếp của người Việt. Thực chất, kiểu 

cấu tạo này không tạo ra từ mới, nghĩa của từ được bớt yếu tố cũng tương đương 

với nghĩa của từ nguyên mẫu.  

Trong truyện Bà tôi, một số từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu bớt yếu tố 

như: “bạc”, “tủi”. Người mẹ khi thấy con trai đối xử không đúng với mình, bà 

đã thốt lên: “Tôi không ngờ anh lại bạc như thế. Có con như thế này còn khổ 

tâm hơn là không có con!” [21; 58]. Từ “bạc” (trong “bội bạc”) ở đây đã có sự 

rút ngắn đi một yếu tố nhưng nghĩa của từ vẫn không bị thay đổi. Nó vẫn hàm ý 



 

51 
 

sự trách móc, giận dỗi của người mẹ khi đứa con trai của mình chỉ vì một cái 

tem mua thực phẩm mà có những lời lẽ làm tổn thương đến bà. Từ “tủi” (trong 

“tủi thân”) cũng nằm trong kiểu bớt yếu tố này: “Cũng may là hôm đó cụ không 

nhìn thấy tôi, vả lại tôi cũng có ý lánh mặt, sợ cụ gặp người quen, cụ tủi” [21; 

62]. Đây là hiện tượng phổ biến trong ngôn ngữ nói hàng ngày mà nghĩa của nó 

vẫn được hiểu trọn vẹn dù bị lược bớt một yếu tố trong từ.  

Từ hội thoại cấu tạo theo kiểu biến yếu tố chiếm số lượng lớn thứ hai trong 

tổng số trường hợp được khảo sát. Cấu tạo theo kiểu này, từ hội thoại chia làm 2 

loại: Từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu biến âm và từ hội thoại được cấu tạo 

theo kiểu biến nghĩa.  

Từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu biến âm chủ yếu xuất hiện trong các 

phương ngữ. Đa phần các từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu biến âm đều xuất 

phát từ từ ngữ toàn dân. Sự biến chuyển về mặt ngữ âm một mặt tùy thuộc vào 

giọng điệu phát âm của mỗi người, mặt khác là do sự định hình về quy tắc phát 

âm trong giao tiếp của một cộng đồng, một vùng, một phương ngữ. Các từ hội 

thoại theo kiểu biến âm rất đa dạng và được sử dụng phổ biến trong giao tiếp 

hàng ngày: “chả cần, kẻo mất, nhá, ối giời ơi, con giai, hở...”. 

 Trong Cô gió mất tên, khi chị Hũ thắc mắc tại sao cô Gió lại “mò mẫm” 

vào nơi tối tăm này, cô Gió đã kể ra rất nhiều việc làm của mình, chị Hũ đã ngăn 

lại và “- Thôi, tôi chả cần nghe dài dòng đâu. Tôi chỉ cần trông thấy một việc cô 

làm là tôi có thể gọi ra tên cô được...” [21; 11]. Từ “chả cần” trong lời nói của 

chị Hũ đã được biến âm để bày tỏ thái độ không muốn nghe lời kể lể dài dòng 

của cô Gió. Và khi được chị Hũ giải thích về tên gọi của chị, cô Gió chợt nhận 

ra những việc mình làm đem lại lợi ích cho vạn vật thì chị Hũ đã nhắc nhở cô 

nhanh chân để tìm lại tên của mình: “- Cô hãy ra những nơi ấy mà tìm lại cái tên 

của cô đi, nhanh lên kẻo mất!” [21; 12]. Từ “kẻo mất” ở đây cũng đã có sự biến 

âm của từ “không mất”. 

Trong Cá chuối con, cá chuối mẹ ở đoạn cuối truyện khi thấy chuối út nói 

rằng: “- Chúng con đang bàn nhau tự đi kiếm ăn”, “- Chúng con không làm 

phiền mẹ nữa. Bây giờ mẹ đau, mẹ về hang nghỉ đi.” thì cá mẹ vô cùng xúc 
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động, vui mừng nhưng cá mẹ vẫn nhắc “nếu con nào chưa tự kiếm ăn được, 

hoặc lúc nào khó kiếm ăn, các con cứ về với mẹ nhá” [21; 19]. “Nhá” cũng có 

nghĩa là “nhé” đã được biến âm, biểu thị ý nhấn mạnh một cách thân mật lời dặn 

dò của cá chuối mẹ với những đứa con bé bỏng của mình.  

Từ “con trai” đã được biến âm thành “con giai” trong truyện Bà tôi. Đó là 

khi bác Thái nói nhỏ với cô Nghĩa việc nhìn thấy bà của bé Minh đi bán bỏng ở 

tàu điện, nhưng cô Nghĩa đã bác bỏ lại điều đó vì cho rằng bà của Minh “đàng 

hoàng lắm. Con giai, con dâu đều là cán bộ cả, gia đình hòa thuận” [21; 61]. 

Lối biến âm này thường gặp trong lời nói của những người đã nhiều tuổi, vẫn 

giữ lại những từ dùng từ xưa. 

Các từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu biến âm này chủ yếu là biến âm 

nguyên âm chính, biến âm về mặt thanh điệu và phụ âm đầu, không có sự biến 

đổi về mặt nghĩa. Sự biến âm này mang sắc thái nhấn mạnh. Đó là cách sử dụng 

từ ngữ theo thói quen tâm lí của trẻ thơ, nếp sống quen thuộc của gia đình, địa 

phương.  

Từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu biến nghĩa cũng xuất hiện tương đối 

nhiều trong các truyện được khảo sát. Nói theo kiểu biến âm đã mang lại cách 

diễn đạt mới mẻ, sinh động trong lời nói của nhân vật. Có những từ đôi khi 

chúng ta nghĩ mang nghĩa gốc, chuẩn nhất nhưng ngược lại, khi tìm hiểu lại thấy 

nó được phát sinh từ lớp nghĩa thứ nhất. Việc sử dụng những từ ngữ như vậy 

vừa cho thấy vốn từ phong phú, đa dạng của tác giả, lại vừa giúp cho người đọc 

có những hiểu biết mới về nghĩa của từ.  

Trong Mùa xuân trên cánh đồng, từ “nhẹ dạ” không phải hiểu theo nghĩa 

gốc mà muốn biểu thị việc dễ tin người, thiếu chín chắn nên thường hay bị lừa 

của Cánh Cam. Từ “hầm hầm” gợi tả vẻ mặt bực bội, tức giận của Ong Đất khi 

hiểu nhầm Sẻ Đồng; Ong Đất đã cho rằng Sẻ Đồng xấu bụng, lừa dối mình. Ong 

Đất cũng cho rằng: Sẻ Đồng là người “xấu bụng” - người có tâm địa không tốt, 

hay làm hại người khác.  

Khi bố Minh trong Bà tôi phàn nàn về việc bà dạo này hay quên, mẹ Minh 

cũng công nhận:“Đúng đấy, ai lại hôm nọ bà vừa rửa bát mà quên không khóa 
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máy nước! Ở nhà tập thể, chung đụng với nhau, người ta nói cho rát cả mặt” 

[21; 57]. “Rát cả mặt” đã có sự biến nghĩa chỉ sự xấu hổ của mẹ Minh khi hàng 

xóm nói bà quên khóa vòi nước. 

Từ “đánh bạn” trong lời của mẹ Hưng khi“Một phần vì mẹ sợ Hưng ra 

đường lỡ đánh bạn với đứa hư, một phần chính vì Hưng cũng ít đòi đi chơi” 

[21; 66] được hiểu chính là khẩu ngữ chỉ việc kết làm bạn bè của Hưng với 

những đứa bạn hư (Bến tàu trong thành phố). 

Các từ hội thoại được sử dụng theo kiểu biến nghĩa đã được tạo ra lớp từ 

giàu màu sắc biểu cảm. Nó giúp cho nhân vật trong giao tiếp có thể diễn đạt 

được điều mình cần nói mà không cần phải nói trực tiếp sự việc. Xây dựng kiểu 

từ hội thoại này, tác giả đã cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc nhỏ tuổi 

những lớp nghĩa mới của từ bên cạnh lớp nghĩa gốc vốn có của nó. 

Từ hội thoại được cấu tạo theo kiểu ngẫu nhiên, không có lí do xuất hiện 

không nhiều trong tập truyện được khảo sát. Đó là những từ mang tính khẩu 

ngữ, thường được dùng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày. Trong sáng tác của 

mình, Xuân Quỳnh đưa những từ hội thoại cấu tạo kiểu không lí do vào truyện 

để miêu tả tính chất, hành động nhân vật trong những lời nói hàng ngày.      

Trong Con sáo của Hoàn, để nói đến việc mê sáo của Hoàn tác giả đã miêu 

tả “Hoàn mê sáo đến nỗi đêm ngủ em cũng mê thấy chú sao của em đập cánh 

hót lảnh lót bên tai…” [21; 120]. Từ “lảnh lót” biểu thị âm thanh của tiếng chim 

hót. Tác giả cũng dùng từ “dằng dặc” (“Hoàn sốt ruột đếm từng ngày: thứ hai, 

thứ ba, thứ tư… mỗi ngày sao dài dằng dặc”) để chỉ thời gian kéo dài mãi như 

không có giới hạn, qua đó miêu tả trạng thái hồi hộp chờ đợi thời gian để được 

đi mua con chim yên thích của Hoàn.  

Trong Cô Gió mất tên, các bạn ngô trên bãi đã xào xạc kêu: “- Gớm, cô 

Gió, việc gì phải xưng tên nhiều thế!” [21; 10] khi thấy cô Gió vừa đi vừa hát. 

Từ hội thoại “gớm” là một cách nói quen thuộc giao tiếp của người Việt. Đặt nó 

vào trong lời đối thoại giữa các nhân vật, tác giả đã diễn tả đúng những giao tiếp 

trong cuộc sống thường ngày.  
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Từ “lùi lũi” trong Bạn Lộc chỉ sự lầm lì, cắm cúi, mải miết, không quan 

tâm đến sự trêu chọc của bạn bè xung quanh của Lộc (“Khi nào tức quá thì Lộc 

tách khỏi chúng tôi, đi lùi lũi một mình”). Đằng sau hành động “đi lùi lũi một 

mình” của Lộc, tác giả vừa thương cảm, vừa cảm thông đối với hoàn cảnh đáng 

thương của em. 

Các từ hội thoại được cấu tạo không có lí do cũng giống những từ hội thoại 

được cấu tạo theo các kiểu trên, rất giàu hình ảnh mang tính biểu cảm cao. 

Trong giai đoạn phát triển tâm lý, tư duy của trẻ chủ yếu là tư duy trực quan và 

hành động mang đậm màu sắc cảm xúc. Hiểu rõ đặc điểm tâm lí ấy, Xuân 

Quỳnh đã chú ý trong việc sử dụng từ ngữ phù hợp với đặc điểm, hành động... 

của đối tượng trong phong cách khẩu ngữ. Từ những lời hội thoại trong giao tiếp 

thường nhật ấy, trẻ em học hỏi được nhiều điều thú vị từ thế giới xung quanh. 

Vận dụng linh hoạt, khéo léo lớp từ hội thoại, tác giả đã khắc họa chân thực 

cách giao tiếp trong cuộc sống đời thường của các em từ cách cảm, cách nghĩ 

đến lời nói hàng ngày. Đồng thời, bạn đọc cũng thấy rằng: mỗi câu chuyện 

giống như những “mảnh ghép” của đời sống được gửi gắm vào trong các tác 

phẩm. Ở đó, có những lời trò chuyện tâm tình của nhân vật mà thi sĩ luôn đặt cái 

nhìn của mình qua con mắt trẻ thơ để cảm nhận và khám phá thế giới.  

* Từ xưng hô:  

Trong tiếng Việt, từ ngữ xưng hô rất phong phú. Nó phản ánh đầy đủ, 

tương ứng với cách phân chia từng vai cụ thể của con người trong gia đình hay 

ngoài xã hội. Khi vận dụng trong hoạt động giao tiếp, các từ ngữ dùng để xưng 

hô luôn phản ánh thái độ của người tham gia giao tiếp, hình thành một chiến 

lược giao tiếp xưng hô. Trong tác phẩm văn học, mỗi ngữ cảnh, mỗi lời thoại 

xưng hô mang lại một hiệu quả nhất định. Nó thể hiện quan hệ của các nhân vật, 

tâm lí, tính cách, thái độ, cách ứng xử của từng nhân vật cũng như cách đánh giá 

của nhà văn.     

Trong 16 truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh được khảo sát, chúng 

tôi thu được lớp từ xưng hô phong phú, đa dạng. Đó là các đại từ nhân xưng (tôi, 

tớ, chúng tôi, tao, mày, cậu, nó, mụ, ả) và các từ xưng hô (gồm: các danh từ chỉ 
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quan hệ thân tộc: ông, bà, anh, chị, em, cô, bác, dì, các em; từ chỉ nghề nghiệp: 

thầy; tổ hợp từ khác: các em, chúng con, thằng này, ông con giai, mẹ con thằng 

Minh, các con, cháu tôi, cô bạn nhỏ của chú, thằng bé này, các cô). Tác giả sử 

dụng lớp từ xưng hô này trong 14 / 16 truyện (chiếm 87.5 %). Tùy theo mối 

quan hệ mà các cặp từ xưng hô được sử dụng một cách thích hợp. Tác giả đã 

khéo léo trong việc gọi tên cũng như lựa chọn từ xưng hô cho các nhân vật của 

mình. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng bản chất mỗi 

nhân vật được bộc lộ rõ nét qua lời nói và hành động.  

Trong mỗi trang viết của Xuân Quỳnh dành cho thiếu nhi, cô thường để các 

nhân vật của mình sử dụng các danh từ chỉ quan hệ thân tộc. Các danh từ này 

không chỉ nhằm biểu thị phạm trù ngôi mà còn nhằm thông báo gián tiếp về tuổi 

tác, vị thế xã hội, tình cảm giữa các nhân vật tham gia giao tiếp. Cặp từ xưng hô 

“ông – cháu, bố - con, mẹ - con, cô – cháu, bác – cháu” là cách xưng hô chủ đạo 

trong các truyện dù Xuân Quỳnh viết về thiên nhiên, viết về mái ấm gia đình 

hay những câu chuyện phản ánh hiện thực xã hội; dù các nhân vật có quan hệ 

huyết tộc hay không có quan hệ huyết tộc. 

Trong Người cô của bé Hương, cách xưng hô cũng như cách nói chuyện 

của bé Hương với các bạn đã thể hiện tình yêu cũng như sự ngưỡng mộ của 

mình với cô Thu. Bé đã khoe với các bạn:  

“- Cô Thu là cô của tớ, cô ấy làm y tá ở một bệnh viện ngoài Hà Nội. Cô ấy 

giỏi lắm! Giỏi hơn cả anh của bạn Tâm và chú của bạn Loan kia” [21; 47]. 

Và bé còn diễn giải với các bạn: “- Thế mà cô tớ thì lại rất hiểu mọi người, 

nhất là những người ốm. Người ốm không cần nói gì mà cô tớ cũng hiểu được 

người ấy đau ở chỗ nào, cần những cái gì, mẹ tớ bảo thế” [21; 48]. 

Hương đã viết thư cho cô Thu, kể cho cô nghe bao nhiêu là chuyện từ 

chuyện các bạn ở lớp Hương, chuyện Hương được mẹ nhổ răng, chuyện về con 

mèo, chuyện cãi nhau rồi lại “hết bỏ nhau” của Hương với cô bạn tên Duyên... 

Trong ngăn kéo của Hương có tới trên dưới mười lá thư bé viết cho cô Thu. Cho 

dù Hương được gặp cô từ khi Hương còn bé tí xíu, chẳng biết gì nhưng bé luôn 

“nhớ đến cô, nghĩ cho cô bao nhiêu điều tốt đẹp”. 
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 Ngay cả trong các truyện đồng thoại, Xuân Quỳnh cũng ưu tiên cho nhân 

vật dùng các từ xưng hô chỉ quan hệ thân tộc. Trong Cá chuối con, thi sĩ đã nhân 

hóa các chú cá chuối để chúng trò truyện, tâm tình như con người. Cá chuối mẹ 

lúc nào cũng âu yếm, nhẹ nhàng, gần gũi với những đứa con của mình khi sử 

dụng các từ xưng hô: “mẹ - con”. Suốt từ đầu đến cuối truyện, dù lúc khỏe hay 

lúc bị đau khi đi kiếm mồi cho các con về thì cá chuối mẹ cũng không thay đổi 

cách xưng hô đối với đàn con của mình. Với cách hô gọi như vậy, tác giả đã cho 

thấy tình yêu thương vô bờ bến của cá mẹ đối với cá con. Hay khi dùng “các 

anh, các chị” để gọi, cá chuối út cũng cho thấy tình cảm yêu quý của mình đối 

với những con cá anh, cá chị cho dù bị các anh, chị trách mắng.  

Trong các truyện đồng thoại được khảo sát, tác giả dùng các từ xưng hô chỉ 

quan hệ thân tộc của con người để miêu tả cuộc trò chuyện của các loài vật như 

cuộc trò chuyện giữa cá mẹ và các chú cá con, giữa các chú cá với nhau, xưng 

hô giữa các loài vật trên cánh đồng mùa xuân, giữa cô Gió với vạn vật xung 

quanh, giữa Đỗ Sót với những người bạn của mình... Điều đó cho thấy, thi sĩ đã 

thật sự hướng đến trẻ em. Bởi trẻ em vốn gần gũi với thiên nhiên nên cách dùng 

từ như vậy sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc đưa thế giới loài vật đến gần trẻ 

hơn. Với cách xưng hô như trên, truyện đồng thoại đã “ban” cho chúng một tư 

cách, vị trí nhất định, chúng trở thành những người mẹ, người con, người anh, 

người chị... như cách xưng hô của con người. 

Ngoài việc dùng các danh từ chỉ quan hệ thân tộc để xưng hô, Xuân Quỳnh 

còn dùng các đại từ nhân xưng cho nhân vật của mình: “tôi, chúng tôi, nó, mụ, 

mày, tao”. Trong giao tiếp, các đại từ nhân xưng được dùng theo từng cặp phù 

hợp với mối quan hệ, phù hợp với tâm lý, tình cảm của các nhân vật tham gia 

giao tiếp. Tác giả đã phản ánh sự phong phú trong cách dùng các đại từ này 

trong truyện của mình. “Tôi”, “chúng tôi” là những đại từ nhân xưng ngôi thứ 

nhất biểu thị mối quan hệ ngang hàng, có chút khách sáo của các nhân vật tham 

gia giao tiếp. Trong quan hệ bạn bè, nhân vật thường xưng “tôi”, “chúng tôi”  và 

gọi bạn là “cô”, “chị”, “bác” như trong Cô Gió mất tên. Đó là cách cô Gió xưng 

hô với các bạn hoa tầm xuân, với cô bé Đào, với chị Hũ trên đường cô đi giúp 
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mọi người, mang lại làn gió mát, mang lại sự dễ chịu thoải mái cho mọi người. 

Và các bạn lau sậy cũng xưng “chúng tôi” khi trò chuyện với cô Gió. Đỗ Sót 

trong Hạt Đỗ Sót  xưng “tôi” với chị Ong, với các chú kiến. Cánh Cam trong 

Mùa xuân trên cánh đồng xưng “tôi” với Dế Mèn lại thể hiện sự thờ ơ gần như 

xa lạ, thậm chí vô cảm của những người không quen biết. Khi Dế Mèn muốn rủ 

Cánh Cam đến chỗ Sẻ Đồng để xem tại sao “sớm mùa xuân, ai cũng vui, ai cũng 

đi chơi” nhưng riêng Sẻ Đồng “lại buồn thiu ngồi khóc”. Cánh Cam đã từ chối 

vì nó “vừa may xong áo đẹp, còn phải đi chơi với Bướm Vàng” [21; 30]. Trong 

truyện, Sẻ Đồng cũng xưng “tôi” biểu thị sự hồn dỗi, buồn tủi khi từ chối lời 

quan tâm, hỏi thăm của mọi người đối với mình. Hay nhân vật xưng “tôi” gọi 

bạn là “anh/cô/chú/bác + tên riêng” như trong Cô Gió mất tên, Hạt Đỗ Sót, Mùa 

xuân trên cánh đồng. Cuộc trò chuyện giữa Dế Mèn và Xiến Tóc đã tạo cảm 

giác gần gũi thân thiết trong tình bạn: “- Anh Xiến Tóc ơi, ai cũng vui, ai cũng đi 

chơi, riêng Sẻ Đồng buồn thiu ngồi khóc, không đi đâu, không chơi với ai” [21; 

29]. 

Trong Bà tôi, bà nội nhân vật tôi trong lúc bị con trai, con dâu trách vì làm 

mất cái phiếu mua thực phẩm đã xưng hô với đứa con trai yêu quý của mình là 

“tôi - anh”. Trong mối quan hệ gia đình, người mẹ và người con nếu dùng cách 

xưng hô này thì danh từ thân tộc “anh” đã có sự biến đổi về nghĩa. Nếu như theo 

cách hiểu thông thường, nói đến anh, chị là nói đến sự gần gũi, thân thuộc nhưng 

với người mẹ lúc này thì đó là sự trách móc xen lẫn hờn dỗi, tủi hổ. Bà cho rằng 

anh con trai cậy làm ra tiền nên có quyền mắng, coi thường người mẹ già nua 

này. Với cách xưng hô trong ngữ cảnh này, tác giả đã cho thấy hiện thực cuộc 

sống gia đình thời bao cấp trong xã hội ta.  

Có thể thấy, đại từ “tôi” trong truyện của Xuân Quỳnh, mỗi trường hợp lại 

diễn tả những tình cảm và sắc thái khác nhau. Có lúc là tình cảm trang trọng, 

lịch sự mang sắc thái trung tính, đôi khi là sự thân mật trìu mến, nhưng có lúc lại 

là sự hờn dỗi, trách móc, tự ái... 
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Trong quan hệ bạn bè cùng trang lứa mang sắc thái thân mật, tự nhiên thì 

việc sử dụng đại từ “tớ” là trường hợp điển hình. “Tớ” được kết hợp cùng với 

“cậu”, “bạn” như trong Bạn Lộc.  

Cặp xưng hô “tao - mày” giữa mụ Mọt và Đỗ Sót trong Hạt Đỗ Sót đã biểu 

thị sự thô tục, sỗ sàng của mụ Mọt với Đỗ Sót: “- Mày có biết tao là ai không? 

Tao là mụ Mọt đây. Tao đang đói, đi tìm mồi không được” [21; 24]. Tuy nhiên, 

cặp từ xưng hô này chỉ xuất hiện một lần trong truyện này. 

Cá chuối mẹ trong Cá chuối con khi xưng hô với những đứa con của mình 

bằng cặp từ xưng hô đặc trưng “mẹ - con” thì với kẻ đã tấn công mình (có thể 

coi là kẻ thù của mình) cá mẹ lại gọi chúng bằng đại từ nhân xưng “mụ” (mụ 

mèo) và “bọn” (bọn kiến). Tác giả dùng “mụ”, “bọn” là đại từ nhân xưng ngôi 

thứ ba để biểu thị thái độ không coi trọng, thậm chí coi thường, khinh ghét của 

cá mẹ đối với mèo và đàn kiến. 

Ngoài dùng các lớp từ trên để xưng hô, các từ chỉ nghề nghiệp cũng được 

tác giả sử dụng trong truyện Thầy giáo dạy vẽ. Cách dùng từ “thầy” – các em đã 

thể hiện được sự kính trọng, gần gũi của học sinh đối với người đã “mang tri 

thức” đến với các em.  

Trong những truyện được khảo sát, chúng tôi còn nhận thấy, tác giả dùng 

các danh ngữ để nhân vật hô gọi. Có khi tác giả dùng cấu trúc “thằng + này”, 

“thằng + danh từ trung tâm + này” hoặc “thằng + định ngữ” để nhấn mạnh đến 

đối tượng giao tiếp. Thông thường, cách gọi “thằng” và có sự kết hợp với từ chỉ 

định “này” thường có ý không coi trọng, căm ghét hay khinh bỉ của người nói 

với người nghe. Tuy nhiên, trong cách gọi này còn tùy đối tượng và hoàn cảnh 

giao tiếp sẽ tạo nên sự khác biệt. Trong Bà tôi, người bố đã gọi con là “thằng 

này”. Các xưng hô này vừa suồng sã, thân mật, vừa trìu mến yêu thương và vừa 

phản ánh đúng tâm trạng thắc mắc, khó hiểu của người bố khi bị đứa con giục 

giã gọi vào nhà để nói chuyện. Trong Đứa trẻ nhút nhát, chú bảo vệ gác cổng 

bệnh viện khi thấy Ân một mình vào trong viện thì quát và dọa: “- Thằng bé 

này, ra chỗ khác mà chơi, đứng đây làm gì cho vướng chỗ ra vào của người ta.” 

và “- Đã bảo đi ra chỗ khác mà lại. Có đi không? - Chú dọa, - Tao cho vào đồn 
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công an bây giờ” [21; 108]. Với cách gọi Ân là “thằng bé này” và xưng là “tao”, 

người bảo vệ đã tỏ ra khó chịu, bực tức khi có đứa bé tự do đi vào bệnh viện như 

vậy.  

Còn những chú cá con trong Cá chuối con, khi thấy cá chuối mẹ đi kiếm ăn 

cho các con trở về trong tình trạng “có máu ở cổ”, các chú cá con đã khóc, lo 

lắng và thậm chí còn “kết tội” chuối út: “- Chị tại thằng út” [21; 18]. Cách dùng 

danh ngữ “thằng út” để xưng hô đã cho thấy sự trách mắng, không hài lòng của 

cá anh, cá chị đối với đứa em út của mình. 

Ông ngoại trong Ông nội và ông ngoại ngoài cách xưng hô “ông - cháu”, 

“bố - con” còn âu yếm gọi mẹ con Minh không phải bằng đại từ nhân xưng hay 

từ xưng hô thông thường. Ông đã dùng danh ngữ “mẹ con thằng Minh” để gọi “- 

Mẹ con thằng Minh vào với ông đấy à?” [21; 40] với tất cả sự trìu mến, yêu 

thương xen lẫn sự mừng rỡ khi lần đầu tiên được gặp đứa cháu ngoại yêu quý và 

đứa con gái mà ông không gặp đã lâu.  

Trong Quà tặng chú hề, ngoài việc dùng các danh từ chỉ quan hệ thân tộc 

để hô gọi như “mẹ - con”, “chú - cháu”, chú hề đã gọi bé Trang rất trìu mến, yêu 

thương “cô bạn nhỏ của chú”. Cách xưng hô này không có gì mới mẻ nhưng đã 

thể hiện thật đúng tâm trạng nhân vật chú hề khi biết rằng Trang là “một khán 

giả nhỏ bé rất yêu thích những tiết mục” biểu diễn của mình [21; 100]. Gọi bé 

Trang như vậy dù mới chỉ lần đầu nói chuyện trực tiếp, chú hề đã tạo được sự 

thân quen, gần gũi với cô bé. Và chính điều đó đã mang lại cho cô bé Trang 

niềm vui sướng, hạnh phúc khi được gặp, trò chuyện với người mà mình ngưỡng 

mộ bấy lâu nay.  

Có thể nói, qua cách xưng hô của các nhân vật trong cuộc thoại, Xuân 

Quỳnh không chỉ hé mở cho chúng ta thái độ, tình cảm của các nhân vật mà việc 

sử dụng các từ xưng hô này còn góp phần quan trọng trong việc khắc họa diễn 

biến tâm trạng của nhân vật. Sử dụng lớp từ xưng hô phong phú, đa dạng trong 

những trang viết cho thiếu nhi, Xuân Quỳnh như muốn thu nhỏ xã hội thực tại 

trong những trang viết của mình để hướng tới việc giáo dục các em trong việc 
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dùng từ xưng hô cho phù hợp với người xung quanh, hợp với chuẩn mực ngôn 

ngữ, văn hóa xã hội mà mọi người chấp nhận. 

Các từ xưng hô trong truyện của Xuân Quỳnh ngoài mang giá trị nghĩa ngữ 

dụng thường thấy, chúng còn mang giá trị ngữ dụng khác. Có được điều ấy là do 

tác giả đã đặt các phương tiện xưng hô vào cuộc sống đời thường. Điều đó cũng 

xuất phát từ việc tác giả luôn hướng đến đối tượng bạn đọc để gửi gắm tâm tư, 

tình cảm của mình. Tiếp nhận và hiểu điều đó chính là việc các em đang thấy 

các cuộc giao tiếp trong các trang truyện của thi sĩ chính là giao tiếp trong cuộc 

sống thực của mình. Và như vậy, các yếu tố ngôn ngữ cũng góp phần làm nên 

cái riêng trong cách sử dụng ngôn từ của thi sĩ. 

2.2. NGÔN NGỮ TRUYỆN GIÀU CHẤT THƠ 

Theo dõi những trang viết của Xuân Quỳnh dành cho thiếu nhi, người đọc 

cảm nhận được những chi tiết trong truyện của nữ thi sĩ vừa giản dị chân thật, 

vừa giàu chất trữ tình và tràn ngập chất thơ. Chất thơ được tạo ra từ những rung 

cảm chân thành của người viết về cuộc sống, từ vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên 

qua bốn mùa, từ những suy nghĩ, việc làm chan chứa sự sẻ chia, quan tâm của 

các nhân vật trong truyện. Và đặc biệt, truyện viết cho thiếu nhi của Xuân 

Quỳnh có lớp ngôn ngữ trong sáng, giàu sức biểu cảm, giàu hình ảnh, giàu nhạc 

tính trong mỗi trang truyện.  

Đọc truyện của Xuân Quỳnh, chúng ta không thấy có biểu hiện về sự gò bó 

của câu chữ. Xuân Quỳnh viết truyện tự nhiên, dễ dàng như làm thơ. Lời, ý hòa 

quyện; câu, từ gọi nhau theo nhau mà “sinh nở” qua từng trang viết. Vì hiểu tâm 

lý trẻ thơ, thi sĩ đã chủ động viết các câu văn ngắn, sử dụng nhiều biện pháp tu 

từ so sánh, nhân hóa, dùng động từ mạnh, tính từ, từ láy giàu khả năng miêu tả 

và biểu cảm để làm nổi bật từng nhân vật, từng sự kiện câu chuyện.  

Mùa xuân trên cánh đồng là bức tranh tưng bừng của vạn vật vào tiết xuân. 

“Mùa xuân, ngày nào cũng là ngày hội”, “Muôn loài vật trên đồng lũ lượt kéo 

nhau đi” [21; 28 - 29]. Mở đầu câu chuyện, tác giả huy động nhiều tính từ, động 

từ, từ láy, phép so sánh, nhân hóa... vào việc khắc họa khung cảnh mùa xuân 

tươi sáng, nhiều sắc màu và niềm vui hồ hởi của các cư dân trên cánh đồng khi 



 

61 
 

ngày hội mùa xuân sắp bắt đầu. Đó là màu của “hoa cánh kiến nở vàng trên 

rừng, hoa sở và hoa kim anh trắng xóa”, “cỏ gà, cỏ mật, cỏ tương tư xanh nõn”, 

“những anh chuồn ớt đỏ thắm như ngọn lửa” [21; 28]. Ngoài ra, ngòi bút của 

Xuân Quỳnh chú ý khắc họa từng đối tượng cụ thể, ngắn gọn mà thâu tóm được 

thần thái của chúng: “Ban mai nắng dịu, chim hót líu lo. Gió ngào ngạt mùi 

thơm của mật và phấn hoa.”, “Những anh chuồn chuồn ớt đỏ thắm như ngọn 

lửa. Những cô chuồn chuồn kim nhịn ăn để thân hình mảnh dẻ, mắt to, mình nhỏ 

xíu, thướt tha bay lượn. Các anh sáo đã kêu rối rít, vút lên cao rồi lại sà xuống 

thấp. Các chú bọ ngựa vung gươm tập múa võ trên những chiếc lá to. Các ả 

cánh cam diêm dúa, các chị cào cào xòe áo lụa đỏm dáng. Cà cộ, bọ muỗm ai 

cũng có áo mới. Đạo mạo như bác dang, bác dẽ cũng vui vẻ dạo chơi bên bờ 

đầm. Các anh sếu giang hồ, từ phương nào bay qua, thấy đồng cỏ xanh, cũng 

ghé lại đôi ngày. Dưới nước, cá rô con, cá mài mại tung tăng, bầy đuôi cờ kéo 

đi như một đám rước. Ai cũng vui. Nhút nhát như anh cuốc, cũng mon men ra 

xem các cô sên thi múa. Lầm lì như anh châu chấu ma, cũng ngồi uống rượu với 

mấy bác cà cuống...” [21; 28 – 29]. Hành động, đặc điểm, hình dáng ấy của 

muôn loài vốn là hành động, đặc điểm, hình dáng của con người nhưng đã được 

Xuân Quỳnh nhân cách hóa một cách thi vị. Biện pháp điệp cấu trúc trong từng 

cặp câu ở đoạn văn tạo nên nhịp điệu cân đối, hài hòa khi miêu tả đặc điểm, hoạt 

động của các loài vật. Nhịp điệu đó góp phần mang đến bầu không khí thư thái, 

nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sinh động, tưng bừng, rộn rã của cảnh 

vật trên cánh đồng mùa xuân.  

Mỗi một đối tượng đều được Xuân Quỳnh miêu tả với vẻ đẹp riêng và tất 

cả đều hòa vào nhau làm nên bức tranh mùa xuân đầy sắc màu và sống động. 

Mùa xuân ấy tràn đầy sinh khí khiến cho các con vật cũng tràn trề sinh lực, bộc 

lộ niềm ham sống, ham hoạt động. Ngay trong đầu đề câu chuyện “Mùa Xuân 

trên cánh đồng” đã phần nào thể hiện được cái chất thơ, cái đẹp của ngôn từ. Có 

thể nói, đoạn văn miêu tả cánh đồng mùa xuân này “xứng đáng là một đoạn văn 

mẫu mực, cần được khai thác vào việc rèn luyện kĩ năng làm văn cho các em 
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học sinh” (Lê Nhật Ký). Điều đó càng làm rõ hơn tại sao tác phẩm của Xuân 

Quỳnh được đưa vào chương trình giáo dục ở trường mầm non và tiểu học.  

Những câu chuyện đồng thoại viết về tình mẫu tử không phải là điều mới 

mẻ trong những trang viết cho thiếu nhi nhưng Xuân Quỳnh trong truyện Cá 

chuối con đã tìm được những chi tiết nổi bật để nói lên sự hi sinh của cá chuối 

mẹ. Cá chuối mẹ muốn mát nhưng vẫn bơi lên chỗ nóng, nóng đến mức “mặt ao 

sủi bọt, nổi lên từng đám rêu”. Đã thế cá chuối mẹ lại phải tìm cho được chỗ gần 

tổ Kiến rồi “rạch lên chân khóm tre” (nghĩa là rời khỏi nước); sau đó lại phải 

nằm phơi mình “giả vờ chết” rồi lại phải chịu đau để cho Kiến đốt. Các động từ 

“bơi, tìm, rạch, nằm, phơi mình, giả vờ chết, chịu đau” được gắn vào ngữ cảnh 

đã cho thấy mức độ hi sinh cứ chồng lên, cao dần của cá chuối mẹ. Và phần 

thưởng cho cá chuối mẹ là đàn con được “ăn một mẻ no nê” [21; 15 - 16]. Tác 

giả đã dùng những từ vốn chỉ hoạt động của con người để chỉ hoạt động của loài 

vật cũng là cách thi sĩ nhân hóa các loài vật. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời 

nói hàng ngày của trẻ em. Khi xây dựng nhân vật cá chuối mẹ, tác giả vẫn giữ 

lại những đặc điểm, tập tính loài vật – điều này rất quan trọng đối với truyện 

đồng thoại, làm nên sự khác biệt của nó với truyện ngụ ngôn. Câu thành ngữ 

“Cá chuối đắm đuối vì con” cho thấy rõ đặc điểm ấy và nó như một chân lý khẳng 

định tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con. Những trích đoạn 

trong câu chuyện đã làm nổi bật tài năng miêu tả cũng như nghệ thuật viết 

truyện đặc sắc của Xuân Quỳnh. Phạm Hổ đã nói về cái giỏi của Xuân Quỳnh ở 

đây thực ra là “kết quả của công phu quan sát, suy nghĩ. Và sâu xa hơn là cái tình 

của những người mẹ biết hi sinh cho con”. 

Trong Hạt Đỗ Sót, Xuân Quỳnh đã gần như tập trung khắc họa các trạng 

thái tâm lí buồn, vui của Đỗ Sót từ lúc bị bỏ rơi đến khi được hòa nhập với cuộc 

sống chung với bạn bè. Các động từ, tính từ: “buồn, khóc nức nở, nghẹn ngào, 

vui sướng” đã làm bật lên được khát vọng sống của Đỗ Sót. Từ câu chuyện về 

hạt Đỗ Sót, bạn đọc còn thấy được tinh thần đoàn kết, quan tâm, sẻ chia lẫn nhau 

giữa các bạn Đỗ, chị Ong, đàn Kiến khi giúp đỡ cô Đỗ Sót bị bỏ sót lại ở đáy hũ 

tối tăm và trước sự tấn công của mụ Mọt. Các chú Kiến đã thay nhau cõng Đỗ 
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Sót vào một kẽ gạch, trời mưa xuống, cô đã mọc mầm và được cô chủ nhỏ đánh 

ra trồng với đám bạn sau vườn nhà. Truyện khép lại bằng việc nói tới niềm vui 

của Đỗ Sót “đã sống giữa bạn bè” dù còn “một chút buồn lây, các bạn cô đã ra 

hoa, còn cô mới lưa thưa vài cái lá. Nhưng rồi, tuy lớn muộn hơn, cuối cùng cô 

cũng ra hoa và kết quả. Cô vui sướng” và kèm theo đó là một lời bình thể hiện 

cách cảm nhận cuộc sống đầy thi vị của nhà thơ: “Cô Đỗ Sót, đáng lẽ cô là một 

niềm vui muộn mằn, một niềm vui cuối cùng sót lại, thì bây giờ, sắc lá màu hoa 

của cô lại là mở đầu của một niềm vui mới” [21; 27].  

Với những sáng tác của Xuân Quỳnh, chất lãng mạn thấm đẫm vào từng 

trang sách. Ngay từ đầu đề Lời ru của trăng đã toát lên vẻ lãng mạn, vẻ đẹp dịu 

dàng không gì có thể so sánh được. Đi sâu vào truyện, tác giả đã cho thấy lời ru 

ấy như thay lời mẹ hát đưa con chìm vào giấc ngủ ngon với những giấc mơ ngọt 

ngào, với những câu chuyện cổ tích li kì hấp dẫn: “Những khu rừng trải ra vô 

tận dưới ánh trăng. Những cành lá đung đưa, các chú thỏ nắm tay nhau nhảy 

múa. Dưới trăng, sông hát lên niềm vui của mình. Những sợi rong xanh biếc 

chập chờn. Những con cá không muốn ngủ, cứ bơi lượn lấp lánh suốt đêm” [21; 

20 - 21]. Phép nhân hóa, điệp từ “trăng”, “những”; từ láy “đung đưa”, “chập 

chờn”, “lấp lánh”; điệp cấu trúc được kết hợp hài hòa tạo nên nhịp điệu đều đều, 

nhẹ nhàng như lời ru thì thầm của trăng đưa bé vào giấc ngủ say. Với những câu 

nói của trăng như: “Nếu như không có giấc ngủ, các bạn sẽ thiệt thòi biết 

nhường nào. Hãy ngủ đi, hãy ngủ đi các bạn!” [21; 22] như muốn nhắn nhủ đến 

các bạn nhỏ rằng giấc ngủ quan trọng đến nhường nào đối với trẻ em. Và cứ thế, 

những đứa trẻ sẽ thiu thiu và chìm sâu vào giấc ngủ. Ở đoạn kết của truyện “Thơ 

nhìn ra sân: ánh trăng vằng vặc. Cô trăng đang tròn sáng giữa bầu trời. Cô 

đang cười với thơ kia. Thơ nghĩ vậy, rồi lại thiu thiu ngủ trong lời ru hiền dịu 

của trăng.” [21; 22], câu văn cuối cùng có sử dụng từ láy “thiu thiu” kết hợp với 

một loạt thanh bằng phía cuối câu, nhịp văn 3/2/3/3/2/2 đã tạo ra nhịp điệu chậm 

rãi, ngọt ngào, êm ái và quá đỗi dịu dàng của ánh trăng “đang tròn sáng giữa bầu 

trời”. Có thể thấy, nhịp điệu là thứ có vẻ mơ hồ nhưng lại đóng vai trò quan 
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trọng trong việc mang tới sự hấp dẫn, mượt mà của những trang văn, góp phần 

mở ra một khoảng mênh mang, đặc biệt khi nó ở đoạn kết của truyện.  

Với khả năng thiên bẩm, Xuân Quỳnh dù sử dụng ngôn ngữ đời thường 

mộc mạc, chân phương nhưng không vì thế mà các trang viết trở nên đơn giản, 

dân dã mà luôn giàu cảm xúc và lấp lánh chất thơ. Nữ thi sĩ đã dùng truyện để 

dẫn dắt tâm trí và dùng cái chất “thơ” ấy để nâng đỡ, làm bay cao bay xa tâm 

hồn của các em. Ở đoạn cuối truyện Ông nội và ông ngoại, cậu bé Minh đã thực 

sự cảm thấy nhớ và thương ông ngoại sau một thời gian được sống cùng ông: 

“Minh thấy ông giương cái ô đen lên. Ông đứng lẫn giữa bao nhiêu người và xe 

cộ… Minh quay sang nhìn mẹ. Mẹ im lặng, nước mắt giàn giụa. Minh cũng 

nghẹn ngào muốn khóc. Thương ông ngoại quá đi mất… 

 – Mẹ ơi, thế bây giờ ai nuôi ông? 

– Bác con, bác con sắp chuyển công tác vào trong này để nuôi ông ngoại. 

– Bao giờ con lớn con cũng nuôi ông ngoại. Minh nói đến đấy rồi rúc đầu 

vào lòng mẹ khóc thút thít” [21; 45]. 

Tính từ “thương”, từ láy “nghẹn ngào”, cụm từ “nước mắt giàn giụa”, “rúc 

đầu vào lòng mẹ”, “khóc thút thít” ở đoạn cuối truyện cho thấy tâm trạng xúc 

động của mẹ và Minh khi nói chuyện về ông ngoại. Chúng ta thấy bé Minh đã 

có sự thay đổi từ trong tâm lý đến nhận thức. Từ việc ban đầu “chả muốn thăm 

ông ngoại nữa” đến việc thương ông, lo cho ông. Sự thay đổi ấy xuất phát từ 

tình yêu của Minh đối với ông. Tình cảm gia đình là thứ không có gì thay đổi 

được cho dù mọi người có sống xa nhau.  

Trong Cô Gió mất tên, sau một hành trình tìm được tên gọi của mình, “cô 

Gió cất tiếng chào ngọn khói, những bông hoa, những lá cờ, chào những cái 

chong chóng đang quay và chào những cánh buồm đang căng mở trên sóng lớn, 

những con thuyền lướt nhanh trên mặt biển” [21; 14]. Điệp từ “những”, biện 

pháp liệt kê các sự vật kết hợp với phép điệp cấu trúc đã tạo ra sự cân đối nhịp 

nhàng, êm ái, du dương, mở ra không gian bao la, khoáng đạt của biển trời mênh 

mông. Chính điều đó đã tạo ra chất thơ, chất nhạc hòa quyện của câu văn. 
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Cá tính của thi sĩ Xuân Quỳnh khi viết truyện đồng thoại còn thể hiện qua 

việc tác giả đưa thơ vào truyện. Những dòng thơ ấy là do chính nữ thi sĩ sáng tác 

chứ không phải trích từ bất kỳ một tác phẩm của một tác giả nào khác. Lời thơ tả 

về cô Gió trong Cô Gió mất tên đã cho thấy công việc, vai trò và vị trí không thể 

thay thế của cô Gió trong cuộc sống cho dù cô không có dáng hình, hình dáng 

của cô là nằm ở những điều tốt đẹp cô dành cho mọi người: 

“Tên tôi là Gió 

Đi khắp mọi nơi 

Công việc của tôi 

Không bao giờ nghỉ 

Tháng ngày chăm chỉ 

Tôi dài hơn sông 

Suốt đời mênh mông 

Rộng hơn biển cả 

Tên tôi là Gió 

Các bạn nhớ không? 

Tôi không dáng hình 

Tên tôi là Gió…” 

                               [21; 10] 

 Bài thơ được viết theo phong cách đồng dao, âm hưởng rộn ràng, tươi vui 

toát lên trong lời giới thiệu của nhân vật. “Tên tôi là Gió” điệp lại ba lần từ đầu 

đến cuối bài thơ như một cách xưng danh, định nghĩa cô Gió. Người đọc cảm 

nhận được trong cái nhịp điệu đó là niềm vui, niềm hứng khởi của cô Gió khi cô 

tìm lại được tên của mình. Và trước khi kết thúc truyện, Xuân Quỳnh lại sử dụng 

cấu trúc điệp “Tôi là ngọn gió” miêu tả niềm hạnh phúc của cô Gió khi mang lại 

niềm vui, mang lại ích lợi cho mọi người. Xuân Quỳnh đã thật sự dụng công tạo 

nên các câu thơ, đoạn thơ trong truyện hay và đẹp. Nếu tách ra khỏi truyện thì 

nó có thể trở thành một bài thơ hoàn chỉnh. Đọc những câu thơ ấy, trẻ em 

thường khó giấu được sự hào hứng của mình và các em sẽ cất tiếng hát cùng 

nhân vật. Lê Nhật Ký đã ví “bài thơ là bông hoa được tác giả chủ động điểm 
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xuyết vào tác phẩm văn xuôi của mình, làm tăng thêm vẻ đẹp, sự thi vị cho tác 

phẩm”. Vì thế, chúng ta càng hiểu rõ vì sao truyện viết cho thiếu nhi của Xuân 

Quỳnh lại được nhiều bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích đến thế. Thơ đã làm được điều 

cần thiết là “dẫn truyện đi vào tâm trí các em, đánh thức tâm hồn ca hát của các 

em” (Lê Nhật Ký). 

Xuân Quỳnh viết văn khi đã là một nhà thơ, bởi vậy những sáng tác dành 

cho thiếu nhi của nữ thi sĩ đều mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng và tràn 

đầy chất thơ. Các đề tài được Xuân Quỳnh hướng đến là những câu chuyện gần 

gũi, mang tính chất giáo dục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tình huống truyện được 

xây dựng rất đơn giản, thường chỉ gồm một truyện. Trong truyện ngắn Bến tàu 

trong thành phố, qua nhan đề thôi, ta đã cảm nhận được sự lãng mạn trong từng 

câu chữ. Trong câu chuyện, Hưng là cậu bé thường chỉ thích chơi quanh quẩn 

trong nhà, lủi thủi một mình, vẽ những bức tranh, chơi với bút màu và giấy 

vẽ. Đến một ngày cuộc sống của Hưng bị đảo lộn vì một người anh có tên Hà 

xuất hiện. Hà là người anh cùng cha khác mẹ với Hưng được đón về từ bến 

tàu thành phố. Lần đầu tiên Hưng biết thế nào là bến tàu thủy, khi nhìn thấy 

“Mặt sông đục ngầu, rộng mênh mông. Đôi khi có những chiếc tàu, thuyền 

chạy qua ở phía xa, trông chỉ bằng chiếc lá cây nhỏ xíu” [21; 69]. Từ láy 

“mênh mông” miêu tả độ rộng lớn đến mức gần như không có giới hạn của mặt 

sông; phép so sánh con tàu trông như “chiếc lá cây nhỏ xíu”, kết hợp với từ hội 

thoại “nhỏ xíu” đã cho thấy được trí tưởng tượng phong phú trong con mắt trẻ 

thơ.  

Tuy con tàu ngoài đời thực chỉ là một đồ vật vô tri, vô giác nhưng trong 

truyện Bến tàu trong thành phố, con thuyền được biến hóa có tâm trạng như con 

người. Khi “Mẹ ngồi trên ghế đá, đăm đăm nhìn ra mặt sông, còn bố thì luôn 

xem đồng hồ và đứng lên ngồi xuống” để chờ tàu như thế, mong thuyền mau 

cập bến nhưng con tàu ấy thì lại “cứ thong thả như chẳng biết sốt ruột, gần bến 

rồi mà nó còn chưa chịu vào cứ vùng vằng mãi như đứa trẻ đang dỗi”[21; 69]. 

Từ láy “thong thả”, “vùng vằng”, động từ “sốt ruột” kết hợp lối so sánh độc đó 

của câu văn đã cho thấy sự gần gũi, gắn bó của ngôn từ với tâm hồn trẻ thơ.  
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Đối với Hưng, có thêm một người anh mới thật khó hình dung biết bao! 

Khi nghĩ đến việc từ bây giờ Hưng phải chia sẻ tình yêu thương của bố mẹ dành 

cho mình với anh Hà, không còn được chiều chuộng yêu quý nhất nhà cậu bé 

cảm thấy khó chịu. Nhưng khi biết mình đổ oan cho anh, cậu bé đã cảm thấy áy 

náy. Hưng chủ động làm lành với anh. Và rồi, hai anh em lại vua đùa trò chuyện 

với nhau. Trong cơn mơ, Hưng “thấy những cây cam trĩu quả, đỏ rực lên trong 

ngày Tết, những bông hoa súng bừng lên trên mặt ao, những con tàu và những 

cánh buồm bồng bềnh trôi trên dòng sông....” [21; 73]. Biện pháp liệt kê các sự 

vật kết hợp với lối điệp cấu trúc, các thanh bằng nối tiếp nhau ở đoạn cuối câu 

đã tạo nên những hình ảnh giàu sức gợi. Sự nhịp nhàng trong âm điệu ấy đã 

“gieo” vào lòng bạn đọc, đặc biệt là tâm hồn trẻ thơ những tình cảm đẹp đẽ, xúc 

động. Có lẽ vì thế mà khi nhìn thấy con tàu đang chuẩn bị nổ neo, Hưng lại cảm 

thấy sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ tạm biệt Hưng trở về Thái Bình. Hình ảnh 

cuối truyện: “Hai anh em nắm tay nhau chạy về phía bờ. Đằng sau là con tàu 

trắng đang đi xa dần” [21; 76] thật đẹp và ấm áp. 

Có thể thấy, chất thơ không chỉ trong thơ mà còn có trong văn xuôi. Chất 

thơ là nghệ thuật của sự sáng tạo về cả nội dung và hình thức. Có thể khẳng định 

rằng chất thơ chính là sự kết tinh của cái đẹp, là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc, 

là mơ ước của con người để vươn tới cái đẹp. Các truyện viết cho thiếu nhi của 

Xuân Quỳnh không khác gì những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, ca ngợi 

cuộc sống, ca ngợi tình cảm cao đẹp của con người. Và lớp ngôn ngữ truyện 

giàu chất thơ là một trong những phương diện quan trọng làm nên chất thơ 

xuyên suốt toàn bộ tác phẩm.  

Các tác phẩm truyện viết cho trẻ em lôi cuốn, hấp dẫn, có sức cảm hóa lạ 

lùng, mạnh mẽ và được các em yêu thích vì luôn lấp lánh chất thơ. Chất thơ là 

cái đẹp luôn khiến lòng người xúc động. Cho dù truyện thiếu nhi thường chứa 

đựng một bài học nhẹ nhàng, sâu sắc thì khi truyện có chất thơ sẽ làm cho những 

bài học ấy không bị khô khan hay cứng nhắc. Chất thơ giúp trẻ em sau khi được 

nghe ông bà, cha mẹ kể chuyện, gấp sách lại vẫn thấy bao điều kì diệu “vun 

đắp” tâm hồn, tình cảm và chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng tuổi thơ.  
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Tiểu kết 

Ở chương 2, chúng tôi đã tập trung phân tích và làm rõ ngôn ngữ trong 

truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh dưới góc nhìn phong cách học một 

cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và có tính bao quát. Những câu chuyện viết cho 

thiếu nhi của Xuân Quỳnh lấp lánh ngôn ngữ đời thường thể hiện trong việc 

dùng lời đối thoại và sử dụng lớp từ ngữ phong phú đa dạng. Đó là hệ thống từ 

loại: danh từ, động từ, tính từ, từ láy, từ hội thoại, từ xưng hô góp phần to lớn 

vào việc khắc họa hình dáng, đặc điểm, hành động, trạng thái tình cảm cũng như 

cá tính nhân vật. Ngoài ra, tác giả cũng dụng công sử dụng lớp từ vựng chuyển 

nghĩa theo lối ẩn dụ trong những câu chuyện đồng thoại. Lối nhân hóa tu từ này 

sẽ giúp trẻ gần gũi hơn với đối tượng không phải con người, giúp cho các em 

mặc sức phiêu lưu trong thế giới tưởng tượng nhưng không xa rời cuộc sống với 

các hình ảnh thiên nhiên vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc như chính cuộc sống của 

các em. Bên cạnh lớp từ vựng phong phú ấy, ngôn ngữ truyện giàu chất thơ đã 

biểu hiện một cách tinh tế mạch cảm xúc, tâm trạng, tình cảm của nhân vật bằng 

những chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giàu màu sắc và sắc thái biểu cảm. Cách viết 

ấy của Xuân Quỳnh đã mang đến giọng điệu truyền cảm, nhẹ nhàng, ấm áp phù 

hợp với nhịp điệu, cảm xúc tâm hồn trẻ thơ. 
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KẾT LUẬN 

1. Ngôn ngữ là một hệ thống kí hiệu đặc biệt và là phương tiện giao tiếp 

quan trọng nhất của xã hội loài người. Ngôn ngữ cũng được coi là yếu tố thứ 

nhất của văn học. Nó có vai trò quan trọng trong việc kích thích trí tưởng tượng 

và khả năng sáng tạo của trẻ. Từ đó, ngôn ngữ góp phần phát triển vốn từ ngữ 

phong phú cho trẻ cũng như việc hướng các em tới “chân – thiện – mỹ”. Bằng 

sự tinh nhạy và khả năng sáng tạo của mình, Xuân Quỳnh một lần nữa khẳng 

định: với chất liệu ngôn từ của đời sống, văn học đã phản ánh sinh động, chân 

thực cuộc sống đời thường. Khi đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu những sáng tác viết 

cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, chúng tôi càng thấy trân trọng hơn tấm lòng, 

tâm huyết tác giả dành cho độc giả nhỏ tuổi.  

2. Khảo sát 16 truyện ngắn trong Những truyện hay viết cho thiếu nhi của 

Xuân Quỳnh, khóa luận đã “gặt hái” được những giá trị về phương diện nội 

dung, nghệ thuật trong sáng tác của Xuân Quỳnh. Tìm hiểu ngôn ngữ trong 

truyện của thi sĩ, chúng tôi nhận thấy được hai điểm nổi bật: ngôn ngữ truyện là 

ngôn ngữ đời thường và giàu chất thơ. Ngôn ngữ đời thường trong tập truyện 

thể hiện qua việc dùng lời đối thoại và sử dụng lớp từ ngữ phong phú. Với hơn 

3000 lượt danh từ, động từ, tính từ, từ láy, từ xưng hô, từ hội thoại đã tạo nên hệ 

thống ngôn ngữ truyện ngắn của Xuân Quỳnh linh hoạt, đầy màu sắc, tạo thành 

một ngòi bút biết vẽ. Từ những truyện ngắn viết về thiên nhiên, viết về mái ấm 

gia đình đến việc miêu tả bức tranh xã hội, ngôn ngữ chân thành, giản dị, đời 

thường, câu văn trong sáng, thanh thoát mà giàu hình ảnh, chất thơ cứ âm thầm 

đi vào tâm hồn bạn đọc và để lại những dư âm khó có thể nào quên. Hệ thống 

ngôn ngữ ấy đã giúp tác giả miêu tả bức tranh thiên nhiên lung linh sắc màu, 

giúp cho việc miêu tả con người, sự vật và góp phần vào việc khắc họa tính 

cách nhân vật. Hơn nữa, những trang viết đong đầy cảm xúc mà nữ thi sĩ đã xây 

dựng thành công không hề mang tính giáo huấn khô khan mà nó luôn mang đến 

cho các em những bài học giáo dục nhẹ nhàng. Những bài học ấy bắt nguồn từ 

những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống và đã tạo được chiều sâu lắng đọng 

trong tâm hồn trẻ thơ.  
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3. Việc tìm hiểu ngôn ngữ trong truyện viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, 

khóa luận phần nào đã giúp bạn đọc hình dung rõ hơn về cách sử dụng ngôn 

ngữ linh hoạt, tài tình nhưng cũng rất gần gũi, tự nhiên đời thường của thi sĩ. 

Với mảng truyện ngắn viết cho thiếu nhi, Xuân Quỳnh đã có những đóng góp 

không nhỏ cho sự phát triển của văn học thiếu nhi hiện đại nói riêng và trong 

tiến trình văn học Việt Nam nói chung. 
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